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QUẦN THƯ TRỊ YẾU 

QUYỂN 9 

 

Nhóm Bí Thư Giám, Cự Lộc Nam, Ngụy Trưng vâng lệnh vua 

Đường Thái Tông cùng biên soạn 

 

 

HIẾU KINH 

Chương thứ nhất: Khai tông minh nghĩa 

Một hôm, nhân khi rảnh rỗi, đức Khổng Tử ở nhà, 

học trò Ông là Tăng Tử ngồi bên cạnh. Khổng Tử 

nói: 

“Các bậc Thánh vương ngày xưa có một đức hạnh 

chí tôn chí quý vượt bậc. Họ dùng thứ đức hạnh này trị vì 

thiên hạ, nhờ vậy mà lòng dân hòa thuận, trên có vua 

quan, dưới có thứ dân đều không một lời oán thán. Vậy 

trò có biết đức hạnh thâm diệu ấy là gì không?” 

Tăng tử rời chỗ ngồi đứng dậy cung kính thưa: 

“Sâm (tên của Tăng tử) này kém trí làm sao có thể biết 

được đạo lý thâm diệu này?”. Khổng Tử dạy: “Đạo đức 

cao thượng ở tiên vương chính là đạo hiếu, chính là 

nền tảng của đức hạnh, cũng là điểm xuất phát của các 

vị thánh vương cảm hóa bá tánh. Trò ngồi xuống trước 

đi ta sẽ giảng cho trò nghe. Phàm là thân thể của một 

con người dù là lông tóc hay da dẻ, tất cả đều do cha mẹ 

cho ta, thân thể này không dám hủy hoại tổn thương, 

đây là việc đầu tiên hành đạo hiếu. Tự thân có chỗ gây 

dựng thực hành chánh đạo, rạng danh đến đời sau, để 

vinh hiển cha mẹ, thì đạo hiếu mới trọn vẹn vậy. Hành 

đạo hiếu khởi đầu từ phụng sự cha mẹ, kế đến là phụng 
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sự quốc gia và cuối cùng là lập thân. Kinh Thi - Đại Nhã 

có câu: “Không những không quên được ân đức của tổ 

tiên mà còn phải trau dồi đức hạnh”. 

Chương thứ hai: Thiên Tử 

Khổng Tử dạy rằng: “Yêu mến cha mẹ mình thì 

không dám có một chút chán ghét cha mẹ người. Kính 

cha  mẹ mình thì không dám vô lễ với cha mẹ người. 

Đem hết lòng dạ mà yêu kính cha mẹ, mang đức tính 

này mà cảm hóa bá tánh, thì khắp nơi đều thấy được 

đức tánh cao đẹp mà noi theo. Đó chính là đạo hiếu 

của thiên tử. Trong Thượng Thư - Lã Hình có câu: 

“Thiên tử mà làm việc tốt lành thì vạn dân bá tánh đều 

nương nhờ nên đất nước được an bình mãi mãi”. 

Chương thứ ba: Chư hầu 

Ở địa vị cao mà kính trên nhường dưới không cống 

cao ngạo mạn, dù địa vị có cao hơn nữa cũng không 

gặp nguy hại; Sống biết tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, dù 

giàu có, của cải dư dả cũng không lãng phí. Ở địa vị cao 

không những không nguy hại mà còn giữ được lâu dài; 

Của cải phong phú dư thừa mà không lãng phí thì sự giàu 

có được bền vững. Phú quý không rời xa ta, sau đó có thể 

dùng để bảo vệ đất nước, khiến cho vạn dân bá tánh sống 

đời sống bình an hòa thuận. Đây là đạo hiếu của chư hầu 

phải làm. Trong Kinh Thi có câu: “Từng giờ từng khắc 

nhất cử nhất động đều phải cẩn thận như đi trên vực sâu, 

giống như trên tảng băng mỏng sợ bị rơi xuống mà luôn 

cẩn trọng”. 

Chương thứ tư: Khanh đại phu 

Quan Khanh, quan đại phu không phải trang phục 

do tiên vương quy định thì không dám mặc; lời nói không 

đúng phép tắc của tiên vương thì không dám nói; những 

hành vi đạo đức không hợp với tiên vương thì không 
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dám làm. Vì thế ngôn từ không hợp phép tắc thì không 

nói, hành vi không hợp đạo đức thì không làm. Nói lời 

nào cũng phù hợp với đạo lý, làm việc gì cũng hợp với 

pháp luật kỷ cương. Dù lời nói có truyền khắp thiên hạ 

cũng không mắc lỗi lầm, dù hành vi đó vạn dân bá tánh 

đều biết cũng không gây oán thù chán ghét. Khi trang 

phục, lời nói, hành vi ba thứ này có thể tuân theo phép 

tắc, thì sau mới giữ gìn được tông miếu. Đây là đạo hiếu 

của quan khanh, đại phu vậy. Trong Kinh Thi có câu: 

“Sớm tối chuyên cần, để phụng sự thiên tử”. 

Chương thứ năm: Sĩ 

Đem tấm lòng yêu kính phụng sự cha cũng như 

yêu kính phụng sự mẹ; tấm lòng yêu kính cha như thế 

nào thì yêu kính phụng sự vua cũng như thế. Như vậy 

việc yêu mến mẹ cung kính vua thì đối với cha cũng là 

tận hiếu. Đem đức hiếu phụng sự cha mẹ để phụng sự 

vua thì được gọi là trung, nếu đem tấm lòng lễ kính đối 

với huynh trưởng mà phục vụ cấp trên thị gọi là thuận 

theo. Lòng trung và thuận theo đầy đủ mà đối với vua và 

cấp trên, thì có thể giữ được chức vị và bổng lộc lâu dài 

cũng như được giữ gìn thờ cúng tông miếu. Đây là đạo 

hiếu của bậc sĩ. Kinh Thi có câu: “Từ sáng đến tối, làm 

việc gì chớ làm nhục thanh danh của cha mẹ”. 

Chương thứ sáu: Thứ dân 

Khổng Tử nói: “Thuận theo qui luật của bốn 

mùa mà trồng trọt thu hoạch, phân biệt đất đai tốt xấu 

thích hợp để canh tác, cẩn thận, tiết kiệm khi sử dụng, 

đem những thứ này phụng dưỡng cha mẹ. Đây là đạo 

hiếu của hàng thứ dân. Vì thế từ bậc thiên tử cho đến 

hàng thứ dân, đạo hiếu không có bắt đầu mà cũng 

chẳng có kết thúc, nếu lo lắng bản thân làm không trọn 

vẹn, là việc không thể. 
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Chương thứ bảy: Tam tài 

Tăng tử thưa: “Đạo hiếu thật vĩ đại thay!” 

Khổng Tử lại dạy: “Đạo hiếu là kinh của trời, là 

nghĩa của đất, là hạnh của dân. Chân lý của trời đất thì 

vạn dân bá tánh phải làm theo. Đạo hiếu là ánh sáng 

của mặt trời, là vận dụng đất cao thấp để canh tác thu 

hoạch được mùa, dùng chân lý này mà dạy bảo không 

phải gấp gáp mà cũng thành. Theo đạo hiếu mà hành 

chánh sự không cần nghiêm khắc mà vẫn trị được 

muôn dân, các bậc tiên vương thời xưa thuận theo tự 

nhiên đem lòng nhân từ bác ái mà cảm hóa muôn dân, 

từ đó mà dân chúng không xa lánh mà còn thân cận 

yêu mến; từ xưa các vị tiên vương đều trọng đạo đức 

nhân nghĩa, nên dân chúng thấy đó noi theo nên đất 

nước được hưng thạnh; trước tiên là lấy cung kính 

khiêm nhường làm mô phạm thì nhân dân không 

tương tranh. Dùng lễ nhạc mà dẫn dắt nhân dân thì 

muôn dân chung sống hòa thuận; chỉ rõ làm thiện được 

tán thưởng, làm xấu ác thì phải bị trừng phạt, khi muôn 

dân hiểu được việc thưởng phạt rõ ràng thì sẽ không vi 

phạm”. 

Chương thứ tám: Hiếu trị 

Khổng Tử nói: “Xưa những vị vua anh minh đều 

lấy hiếu trị thiên hạ, không dám quên các tôi thần những 

nước nhỏ, huống chi đối với Công, Hầu, Bá, Tử, Nam! 

Do đó được các nước đều vui mừng tín phục, đó là việc 

làm của tiên vương. Bậc trị quốc không dám kinh thường 

người cô quả huống hồ kẻ sĩ, thường dân? Do đó được bá 

tánh hân hoan tôn kính, đó là việc làm của tiên quân. Bậc 

trị gia, tôi tớ trong nhà còn không dám có tâm coi 

thường, hà huống chi vợ con? Vì thế được người người 

vui vẻ mến phục, đây là việc làm bậc trị gia. Được như 

vậy, cha mẹ còn sống được an vui, lúc mất nhận được tế 
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lễ. Vì thế thiên hạ hòa bình, tai họa không sanh, họa 

loạn không khởi. Đức vua anh minh lấy hiếu trị thiên hạ 

là như thế. 

Kinh Thi có nói: “Người có đức hạnh sẽ được 

thiên hạ thuận theo”. 

 

Chương thứ chín: Thánh trị 

ăng tử thưa: “Kính thưa thầy, đức của thánh nhân 

có gì vượt trội hơn hiếu không?”. Khổng Tử dạy: “Trong 

trời đất này tánh của vạn vật thì con người là quý nhất. 

Đức hạnh của con người không gì vĩ đại bằng hiếu. Hiếu 

không gì hơn được tôn kính cha mẹ, tôn kính cha mẹ 

không gì lớn bằng phối với trời, làm được điều như vậy 

chỉ có Chu Công. Xưa kia Chu Công thờ bái thủy tổ của 

ông là Hậu Tắc, sánh bằng trời, lập minh đường lễ tế 

Văn Vương xem như thượng đế. Đạo hiếu của Chu 

Công làm cho nơi nơi đều cảm mến, chư hầu các nơi 

đều đến tham gia tế tự. Đức của bậc thánh nhân không gì 

vượt hơn hiếu hạnh. Thánh nhân vì tôn nghiêm mà dạy 

kính trọng, vì sự gần gũi mà dạy từ ái. Sự dạy dỗ của 

bậc thánh nhân là như vậy, không gấp gáp mà thành, 

phép tắc chính sách không khắc khe mà có thể cai trị. 

Làm được như vậy cũng là do hạnh hiếu mà thành. Đạo 

cha con đó là thiên tánh tự nhiên. Nghĩa quân thần cũng 

như vậy. Cha mẹ sanh ta, từng đời từng đời truyền thừa thì 

còn gì lớn hơn; Nghĩa quân thần, đạo cha con sâu dày 

không gì sánh nặng hơn. Không yêu mến cha mẹ mình mà 

yêu mến người khác, là trái với đạo đức; Không kính trọng 

cha mẹ mình mà kính trọng người khác là trái với lễ 

nghĩa, đem thuận mà làm thành nghịch, thì vạn dân bá 

tánh chẳng theo. Không phải là thiện mà đi theo hạnh xấu 

ác, dù có đạt được, thì quân tử cũng không quý trọng. 

Quân tử không làm như thế. Quân tử nói năng suy nghĩ 
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phải hợp với lẽ thường, làm việc gì cũng theo đúng quy củ 

khiến người người hân hoan, đều tôn trọng đức nghĩa, biết 

làm điều hợp pháp, dung mạo cử chỉ uy nghiêm để người 

dõi theo, tiến và lui cũng đều vì lợi ích của dân, hòa cùng 

với dân khiến người người kính phục noi theo, vì vậy dùng 

đức cảm hóa tự nhiên mà thành, ai nấy cũng đều chấp 

hành chánh lệnh. 

Kinh Thi có câu: “Người quân tử hiền lành 

gương mẫu, thực hành không trái phép tắc để cho người 

dân noi theo”. 

Chương thứ mười: Kỷ hiếu hành 

Khổng Tử dạy rằng: “Làm người con hiếu thảo 

là phải phụng dưỡng cha mẹ,  lúc ở nhà  bình thường 

phải cung kính chăm sóc ân cần, dưỡng nuôi phải tươi 

cười vui vẻ, lúc cha mẹ ốm đau phải hết lòng quan tâm 

chăm sóc, khi cha mẹ qua đời phải hết lòng buồn rầu 

đau thương, tế bái phải cúng kính trang nghiêm. Năm 

điều ấy có thể làm được, thì mới xem là tận hiếu, trọn 

vẹn phụng dưỡng cha mẹ vậy. Người con tận tâm phụng 

dưỡng cha mẹ dù có địa vị cao cũng không dám kiêu 

ngạo, dù chức vụ thấp cũng chẳng loạn, sống chung với 

nhau không tranh. Ở trên địa vị cao mà kiêu ngạo thì dễ 

bị mất chức, ở địa vị thấp mà làm loạn ắt bị tội hình, 

cùng sống chung với nhau mà tranh giành thì gây tranh 

đấu. Ba điều này không từ bỏ, dù hằng ngày lấy thịt 

gia súc (bò, dê, heo) phụng dưỡng cha mẹ thì cũng vẫn 

là người bất hiếu”. 

Chương thứ mười một: Ngũ Hình 

Khổng Tử dạy rằng: “Hình phạt phân thành năm 

loại có hơn ba ngàn điều, trong đó không có tội nào 

nặng bằng tội bất hiếu. Bức bách quân vương là không 

có trên, chê bai thánh nhân là không có phép tắc, phỉ 

báng người hiếu hạnh tức trong lòng không có cha mẹ, 
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đó là làm cho thiên hạ đại loạn. 

Chương thứ mười hai: Quảng yếu đạo 

Khổng Tử dạy rằng: “Dạy dân thân ái không gì 

hay hơn bằng hiếu; dạy dân lễ thuận không gì tốt bằng 

để (tôn trọng người trên, yêu thương người dưới); thay 

đổi phong tục không gì hay bằng nhạc, yên trên trị dân 

không gì hay bằng lễ. Ý nghĩa Lễ là kính vậy. Tôn kính 

cha thì con cái vui vẻ, kính trọng anh thì em mừng vui, 

kính trọng vua thì tôi thần vui sướng, kính một người 

ngàn vạn người vui, người được kính dù là ít, nhưng 

người vui lại rất nhiều. Đây chính là cốt yếu của đạo 

vậy. 

Chương thứ mười ba: Quảng chí đức 

Khổng Tử dạy rằng: “Cách giáo dục của quân tử 

là hành đạo hiếu, không cần phải đến từng nhà gặp từng 

người hằng ngày. Dạy hiếu là tôn kính cha mẹ khắp 

trong thiên hạ. Dạy thuận là tôn kính các bậc huynh 

trưởng trong thiên hạ. Dạy đạo tôi thần, là tôn kính 

quân vương trong thiên hạ. Kinh Thi có câu: “Vui thuận 

quân tử, đáng là cha mẹ của dân”. Chẳng phải chí đức 

thì làm sao có thể thuận lòng dân mà đạt được thành 

tựu lớn như vậy. 

Chương thứ mười bốn: Quảng dtfơng danh 

Khổng Tử dạy rằng: “Người quân tử khi phụng sự 

cha mẹ, đem lòng hiếu kính này chuyển thành trung 

thành với vua; Khi quân tử lễ kính huynh trưởng, 

đem tấm lòng đó thuận lòng người bậc trên; Việc trong 

nhà sắp xếp ổn thỏa, lấy năng lực chỉnh lý gia đình hoàn 

thiện mà dời sang xử lý chính sự việc quan. Trong gia 

đình phẩm hạnh được đầy đủ, thì ra ngoài tạo dựng cơ 

nghiệp để lại tiếng thơm cho đời sau. 
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Chương thứ mười lăm: Gián tránh 

Tăng tử thưa: “Như những đức từ ái, cung kính, 

yêu kính cha mẹ. con đã nghe thầy dạy tường tận rồi, xin 

thầy dạy thêm, phận làm con thì mọi việc đều phải 

nghe lệnh của cha, như vậy gọi là hiếu chăng?” Khổng 

Tử dạy: “Hỏi như vậy là ý gì, là ý gì vậy lúc xưa thiên 

tử có bảy vị hiền thần khuyến gián, tuy có trái đạo 

nhưng cũng tránh được mất thiên hạ; Chư hầu thì 

được năm người can gián tuy có vô đạo nhưng tránh 

khỏi mất nước; đại phu có ba người khuyên răn tuy có 

lầm lỗi nhưng tránh khỏi mất nhà; bậc sĩ cũng có bạn 

bè khuyên can mà chẳng lìa tiếng thơm. Người cha có 

con khuyên ngăn thì mình chẳng mắc danh bất 

nghĩa. Việc bất nghĩa phận làm con chẳng khuyên 

ngăn, mà nghe theo mệnh lệnh của cha, thì làm sao có 

thể coi là người có hiếu được?” 

 Chương thứ mười sáu: Cảm ứng 

Khổng Tử lại dạy: “Thời xưa các vị vua anh minh 

hiếu thảo phụng sự cha, thấu hiểu sinh trưởng vạn vật 

của trời; Tôn kính hiếu với mẹ, thông hiểu sự dưỡng 

thành vạn vật của đất; Lớn nhỏ đều thuận,  kính  trên  

nhường dưới, vì vậy thì trên dưới đềucó thể cai trị. 

Trời đất soi rọi, thần minh tỏ tường. Dù là ở ngôi thiên 

tử là bậc đáng tôn kính của thiên hạ, nhưng không dám 

nói vì trên còn có cha, không nhận là tiền bối vì còn 

có anh. Tông miếu tế bái tổ tiên phải chí kính, 

không dám quên ân cha mẹ; Tự mình phải sửa thân 

gìn nết, sợ rằng làm nhục tổ tiên; Lòng tôn kính tế bái 

tông miếu, thì quỷ thần tỏ rõ. Tận hiếu với cha mẹ, 

hòa thuận với anh em thì thông với thần minh, sáng 

khắp bốn bể, không nơi nào mà không được cảm hóa. 

Kinh Thi có nói: “Khắp bốn hướng đông, tây, nam, bắc, 

không một nơi nào mà không phục”. 
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Chương thứ mười bảy: Sự quân 

Khổng Tử dạy rằng: “Người quân tử phò tá vâng 

mệnh quân vương, thượng triều luôn nghĩ phải tận 

trung, bãi triều kiểm điểm lỗi lầm. Quân vương làm 

việc lành thì phải thuận theo xưng tán tuyên truyền, đối 

với việc tội ác của quân vương nhất định phải chỉnh 

sửa và khắc phục. Có thể hết lòng làm được như vậy thì 

quân thần trên dưới có thể đồng lòng tương thân tương 

ái”. 

 

LUẬN NGỮ 

HỌC NHI 

 

Hữu tử nói: “Bậc quân tử chuyên chú việc gốc, 

khi gốc đã lập thì đạo đức sinh ra, vậy lòng hiếu đễ (“đễ” 

kính người trên nhường người dưới) có phải là gốc nền 

tảng của lòng nhân chăng?” 

Khổng Tử nói: “Nói năng khôn khéo, tô điểm nhan 

sắc, người như vậy chưa chắc là người có lòng nhân”. 

Tăng tử nói: “Tôi, mỗi ngài tự kiểm điểm bản thân 

ba việc là: Làm việc cho người có tận tâm tận lực chưa? 

Giao thiệp với bạn bè có thành thật đáng tin cậy 

chưa? Kiến thức thầy chỉ dạy có thường ôn tập chưa?”. 

Khổng Tử nói: “Trị một nước có ngàn cổ xe, làm 

việc gì cũng phải thận trọng và giữ chữ tín, chi tiêu 

tiết kiệm, yêu mến mọi người, sai khiến dân phải hợp 

thời”. 

Khổng Tử nói: “Con em trong nhà thì phải hiếu 

thảo, đi ra ngoài kính trên nhường dưới, cẩn thận giữ 

điều tín, yêu mến mọi người, gần gũi người nhân đức, 

thực hành được như vậy mà còn có sức thì hãy học văn”. 
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Tử Hạ nói: “Đối với cha mẹ, tận lực phụng sự; 

phò tá vua có thể quên thân mình mà tận trung; giao thiệp 

với bạn bè lời nói đáng tin cậy. Người làm được như vậy 

tuy nói chưa học, nhưng ta coi như đã học rồi”. 

Khổng Tử nói: “Người quân tử không có trang 

trọng thì không có uy nghiêm, sự học không vững, 

nhưng chú trọng trung tín, không giống mình thì 

không kết bạn, có sai lầm thì không ngại sửa sai”. 

Tăng tử nói: “Cẩn thận lo tế bái tang lễ cha mẹ, 

truy niệm tổ tiên xưa, dân chúng cảm đức mà quay về”. 

Hữu tử nói: “Cái dụng của lễ là hòa hợp là quý. 

Phương pháp trị nước của tiên vương cũng dùng lễ mà 

được tốt đẹp. Việc lớn việc nhỏ đều theo lễ, có khi hành 

không thông, vì biết hòa để hòa hợp nhưng không lấy 

lễ điều tiết thì cũng không nên làm”. 

 

VI CHÍNH 

Khổng Tử nói: “Làm chính trị mà dùng đạo đức 

thì như  sao Bắc đẩu, bản thân ở một chỗ nhất định mà 

các sao khác đều hướng đến bao quanh”. 

Khổng Tử nói: “Kinh Thi có 300 thiên, một lời mà 

bao hàm tất cả, là tư tưởng không tà vạy”. 

Khổng Tử nói: “Dùng pháp chế dẫn dắt dân, dùng 

hình phạt để họ tuân theo qui tắc, lão bá tánh tránh được 

tội lỗi nhưng trong lòng không biết hổ thẹn; dùng đạo 

đức để hướng dẫn nhân dân, dùng lễ nghi để làm họ tuân 

phép tắc, dân không những trong lòng biết hổ thẹn mà 

tuân thủ các quy tắc”. 

Khổng Tử nói: “Người quân tử thân với mọi 

người mà không chia bè kết phái, tiểu nhân chia bè kết 

phái mà không thân với mọi người”. 
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Vua Ai Công hỏi: “Làm thế nào khiến cho dân 

phục tùng?”. Khổng Tử đáp: “Cử người hiền tài ngay 

thẳng trên người gian tà thì dân sẽ phục tùng; Đề cử 

người gian tà trên người ngay thẳng thì dân không phục”. 

Quý Khang tử hỏi: “Làm cách nào để dân kính 

trọng, trung thành và khuyên bảo lẫn nhau”. Khổng Tử nói: 

“Dùng thái độ trang trọng đối với dân thì dân kính trọng; 

Hiếu thảo với cha mẹ, nhân từ với con cái và kẻ dưới thì 

dân sẽ trung thành; Đề cử người lương thiện chỉ dạy người 

kém cỏi thì dân nỗ lực động viên lẫn nhau”. 

Khổng Tử nói: “Một người mà không giữ chữ tín, 

không biết sao thành người được. Như xe lớn không có 

đòn gỗ ngang, như xe nhỏ không có đòn gỗ cong thì dựa 

vào cái gì mà đi được?” 

 

BÁT DẬT 

Lâm Phỏng hỏi về gốc của lễ. Khổng Tử đáp: 

“Về nghi lễ thà thanh đạm còn hơn xa xỉ; về tang lễ thà 

thật sự thương xót còn hơn quá chú trong nghi thức lễ 

tiết”. 

“Tế tổ tiên như tổ tiên ở trước mặt, tế thần như 

thần ở trước mặt”. 

Định Công hỏi: “Vua sai khiến bề tôi, bề tôi 

phục vụ vua phải như thế nào”. Khổng Tử đáp: “Vua 

sai khiến bề tôi phải giữ lễ, bề tôi phục vụ vua phải 

trung thành”. 

Khổng Tử nói: “Người ở địa vị cao mà không 

rộng lượng, hành lễ mà không nghiêm, gặp việc tang 

mà không đau buồn, hạng người này còn gì mà đáng 

xem xét?” 
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LÝ NHÂN 

Khổng Tử nói: “Người quân tử không trái lòng 

nhân, dù chỉ trong một bữa ăn, dù lúc cấp bách nhất 

cũng phải hành động theo lòng nhân, ngay cả lúc hoạn 

nạn cũng như vậy”. 

Khổng Tử nói: “Lỗi lầm của dân, còn tùy theo loại 

người nào,  nhìn sai lầm của họ thì biết được người có có lòng 

nhân hay không”. 

Khổng Tử nói: “Sáng được nghe đạo lý, tối chết cũng 

cam tâm”. 

Khổng Tử nói: “Dùng lễ nhượng trị nước, có 

được chăng. Không dùng lễ nhượng trị nước thì làm thế 

nào thực hiện lễ?” 

Khổng Tử nói: “Nhìn thấy người hiền thì noi theo, 

thấy người không hiền tự xét mình”. 

Khổng Tử nói: “Người dùng lễ mà kiềm chế mình 

mà phạm sai lầm thì rất ít”. 

Khổng Tử nói: “Quân tử nói năng thì thận trọng, 

mà hành động thì nhanh nhẹn”. 

 

CÔNG DÃ TRÀNG 

Tử Cống hỏi: “Ông Khổng Văn tử sao đặt cho 

tên thụy là “Văn”. Khổng Tử đáp: “Ông thông minh 

siêng năng lại hiếu học, không thẹn hỏi ý kiến người 

kém hơn mình, vì vậy gọi tên thụy là Văn”. 

Khổng Tử bảo rằng, ông Tử Sản có được bốn điều 

đạo đức hợp với đạo quân tử: “Ông hành xử khiêm cung, 

phụng sự vua thì kính cẩn, nuôi dưỡng dân cho ân 

huệ, sai khiến dân thì hợp lý”. 

Khổng từ nói: “Nói năng khéo léo, giả vờ nét mặt 
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hiền lành, tạo dáng quá tôn kính, Ông Tả Khâu Minh cho 

rằng kiểu người này thật đáng xấu hổ, Khâu này cũng hổ 

thẹn”. 

Khổng Tử nói: “Thôi vậy! Ta không thấy ai có thể 

nhận ra lỗi lầm của bản thân mà tận đáy lòng tự trách 

mình”. 

 

UNG DÃ 

Vua Lỗ Ai Công hỏi: “Học trò của ngài ai là 

người hiếu học?”. Khổng Tử đáp: “Có Nhan Hồi là người 

hiếu học, không trút giận sang người khác, không bao 

giờ lập lại sai lầm đến hai lần, thật không may mạng 

ngắn ngủi đã mất”. 

 

THUẬT NHI 

Khổng Tử nói: “Đức hạnh không tu dưỡng, học mà 

không  giảng giải, nghe điều nghĩa mà không làm theo, 

điều xấu không sửa đổi, đó là nỗi lo của ta”. 

Khổng Tử thận trọng đối với ba thứ như: Trai 

giới (chay tịnh), chiến tranh và bệnh tật. 

Khổng Tử nói: “Ba người cùng đi, trong đó tất có 

người là thầy ta. Chọn đạo đức tốt đẹp mà học hỏi theo, 

xem điều không tốt của người mà tự sửa mình”. 

Khổng Tử nói: “Điều Nhân có xa chăng? Ta muốn 

đạt điều Nhân thì điều Nhân đến”. 

THÁI BÁ 

Khổng Tử nói: “Cung kính mà không có lễ độ thì 

nhọc nhằn, thận trọng mà không có lễ thì sợ hãi. Mạnh 

mẽ mà không có lễ thì hỗn loạn, thẳng thắn nhưng không 

có lễ thì nóng nảy. Quân tử hết lòng với người thân thì 
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dân hưng khởi lòng nhân. Không bỏ người cũ thì dân 

không bạc bẽo”. 

Tăng tử nói: “Kẻ sĩ không thể không bồi dưỡng ý 

chí kiên cường, là vì trách nhiệm nặng mà đường còn xa. 

Lấy lòng nhân làm nhiệm vụ của mình thì không nặng 

ư? Làm đến chết mới thôi như vậy đường chẳng xa 

sao?” 

Khổng Tử nói: “Cho dù có tài năng tuyệt vời như 

Chu công mà có tính kiêu ngạo lại keo kiệt, thì những 

phẩm chất khác không đáng nói”. 

Khổng Tử nói: “Không giữ chức vị nào thì đừng 

mưu tính việc chính trị của chức vị đó”. 

Khổng Tử nói: “Học sợ không theo kịp, theo kịp 

rồi thì sợ mất đi”. 

Khổng Tử nói: “Cao cả thay, Vua Thuấn vua Vũ 

có thiên hạ không phải để tận hưởng”. 

Khổng Tử nói: “Lớn lao thay! Sự nghiệp của vua 

Nghiêu, cao quý thay! Chỉ có trời là cao nhất, chỉ có vua 

Nghiêu bắt chước được. Bát ngát thay! Dân chúng biết 

tìm lời nào khen ngợi cho hết. Rực rỡ thay! Lễ nghi và 

chế độ của ông”. 

Vua Thuấn có năm hiền thần mà thiên hạ được 

thịnh trị. Võ Vương nói: “Tôi có mười đại thần trị loạn 

thiên hạ”. Khổng Tử nói: “Người tài thật hiếm có phải 

không? Sau đời Đường đời Ngu thì Võ Vương nhân 

tài nhiều hơn, nhưng trong mười người có một người 

nữ thực ra có chín người nam mà thôi”. 

Khổng Tử nói: “Vua Vũ, ta không có gì để nói cả. 

Ông ta ăn uống rất đạm bạc, tế lễ quỷ thần thì tôn kính, 

lễ vật rất phong phú, ăn mặc giản dị mà tế lễ thì trang 

phục áo mũ lộng lẫy, nơi ở thì rất nghèo nhưng dốc hết 

sức lực để xây dựng hệ thống kênh rạch, sông ngòi, Ta 
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chẳng có gì để nói”. 

 

TỬ HÃN 

Khổng Tử nói: “Ví như đắp núi, chỉ cần một 

sọt nữa mới xong, dừng lại lúc này, là tại ta muốn dừng 

vậy. Ví như san bằng đất dù chỉ đổ một sọt đất, mà quyết 

định tiếp tục đổ nữa, vì ta muốn tiến đến thành công”. 

 

NHAN UYÊN 

Nhan Uyên hỏi về điều nhân. Khổng Tử nói: 

“Kiềm chế bản thân, lời nói hành động phải theo lễ thì 

là nhân. Một khi đã làm được kiềm chế bản thân theo 

lễ thì mọi người sẽ quay về xưng tán đức nhân của 

mình. Thực hành điều nhân là dựa vào chính mình, chứ 

đâu có do người?” Nhan Uyên hỏi tiếp: “Xin thầy cho 

biết cách cụ thể để thực hành lòng nhân. Khổng Tử 

đáp: “Cái gì không hợp lễ chớ nhìn, không hợp lễ 

đừng nghe, trái lễ chớ nói và không hợp lễ chớ làm. Nhan 

Uyên nói: “Hồi con tuy không sáng suốt, xin cũng làm 

theo những lời thầy”. 

Trọng Cung hỏi về điều nhân. Khổng Tử nói: “Ra 

khỏi cửa như gặp khách quý, sai khiến dân giống như 

tiến hành nghi lễ quan trọng. Cái gì mình không muốn 

đừng áp đặt lên người khác. Trong nước không ai oán 

mình, trong nhà cũng không ai oán mình”. 

Tử Trương hỏi về sự sáng suốt. Khổng Tử nói: 

“Những lời gièm pha ngấm dần, lời vu khống đau thấu 

tận da, những lời đó không tác dụng gì đến ta thì có thể 

gọi là sáng suốt. Những lời gièm pha ngấm dần, lời vu 

khống đau thấu tận da, những lời đó không tác dụng gì 

đến ta, có thể nói là có tầm nhìn xa”. 
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Tử Cống hỏi về chính sự. Khổng Tử nói: “Lương 

thực đủ, binh lính vũ khí đủ, dân chúng tin cậy”. Tử 

Cống lại hỏi: “Trong ba điều trước đó bất đắc dĩ phải 

bỏ một điều thì bỏ điều nào trước?” Khổng Tử đáp: 

“Bỏ binh khí”. Tử Cống lại hỏi: “Bất đắc dĩ phải bỏ 

một điều trong hai điều còn lại thì phải bỏ điều nào 

trước”. Khổng Tử đáp:“Bỏ lương thực. Từ xưa đều có 

người chết, không có lòng tin của dân thì nước sẽ không 

đứng vững”. 

Lỗ Ai Công hỏi Hữu Nhược: “Năm nay mất mùa, 

thuế không đủ tiêu dùng phải làm sao?”.Hữu Nhược đáp: 

“Sao không đánh thuế triệt (thu một phần mười hoa lợi)”. 

Lỗ Ai Công nói: “Mười phần thu hai ta còn không đủ tiêu 

huống hồ thu theo thuế triệt?” Đáp: “Dân no đủ thì làm 

sao vua chẳng đủ được? Dân chúng chẳng no đủ thì làm 

sao vua chi đủ được”. 

Tử Trương hỏi làm thế nào để nâng cao tu dưỡng 

đạo đức và phân biệt đúng sai. Khổng Tử nói: “Lấy trung 

tín thành thật làm chủ, làm theo điều nghĩa đó là nâng 

cao tu dưỡng đạo đức. Yêu mến ai thì muốn họ sống, 

chán ghét ai thì mong rằng họ chết. Đã muốn cho sống lại 

muốn cho chết, đây là mê hoặc vậy”. 

Khổng Tử nói: “Xét xử các vụ kiện tụng thì ta 

cũng như người khác thôi. Phải khiến cho không xảy ra 

kiện tụng gì nữa”. 

Khổng Tử nói: “Quân tử giúp người làm việc tốt 

đẹp, không góp phần vào việc xấu của người, còn tiểu 

nhân thì trái lại”. 

Quý Khang tử hỏi Khổng Tử về chính sự. Khổng 

Tử đáp rằng: “Chính là chính trực. Ông lãnh đạo dân 

công chánh thì ai dám bất chính”. 

Quý Khang tử lo lắng nạn trộm cắp bèn hỏi Khổng 
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Tử. Khổng Tử nói: “Nếu bản thân ông không tham 

lam, dù có  thưởng họ, họ cũng không trộm cắp” 

Quý Khang tử hỏi Khổng Tử: “Nếu ta giết người 

vô đạo, để hoàn thiện người khác có đạo, được chăng?”. 

Khổng Tử đáp: “Ông làm chính trị cần gì dùng biện pháp 

giết người? Ông thực hành thiện thì dân sẽ hành thiện 

theo. Đức hạnh người quân tử như gió; Đức hạnh người 

tiểu nhân như cỏ. Gió thổi trên cỏ, thì cỏ ắt rũ xuống”. 

Phàn Trì hỏi: “Xin hỏi Thầy làm thế nào tu 

dưỡng nâng cao đạo đức, làm thế nào sửa đổi ý nghĩ 

xấu của mình? Làm thế nào phân biệt mê hoặc”. 

Khổng Tử nói: “Trước tiên làm điều lành thì sau đó 

mới đạt được kết quả, như vậy chẳng phải tu dưỡng nâng 

cao đạo đức sao? Kiểm điểm cái xấu của mình không 

chỉ trích lỗi người, như vậy chẳng phải trị cái ý nghĩ 

xấu trong mình sao? Trong một lúc nóng giận mà quên 

mất bản thân, thậm chí còn làm liên lụy đến người 

thân,đây chẳng phải là mê hoặc sau?” 

Phàn Trì hỏi đức trí. Khỗng tử đáp: “Biết rõ 

người”. Phàn Trì chưa hiểu rõ. Khổng Tử dạy thêm: 

“Chọn người ngay thẳng lên trên kẻ xấu như vậy kẻ 

xấu sẽ cải tà quy chánh”. Phàn Trì lui ra, gặp Tử Hạ 

hỏi: “Như vậy nghĩa là sao?” Tử Hạ đáp: “Vua Thuấn lúc 

xưa có thiên hạ, chọn nhân tài trong quần chúng là ông 

Cao Dao, những người bất nhân đều bị xa lánh; vua 

Thang được thiên hạ cũng chọn nhân tài trong dân 

chúng mà đề bạt ông Y Doãn, kẻ bất nhân cũng đều bị 

xa lánh”. 

 

TỬ LỘ 

Tử Lộ hỏi chính sự. Khổng Tử nói: “Làm trước 

những công việc của dân cùng dân chịu vất vả khó 
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nhọc”. Tử Lộ xin thầy giảng thêm. Khổng Tử nói: “làm 

không biết mệt”. 

Trọng Cung làm Quan tể cho nhà họ Lý, hỏi về 

chính sự. Khổng Tử đáp: “trước tiên dặn dò những việc 

cụ thể để các quan dưới quyền tự phụ trách, bỏ qua lỗi 

nhỏ của họ, chọn người hiền tài”. Trọng Cung lại hỏi: 

“Sao biết được hiền tài mà chọn cử ra”. Khổng Tử nói: 

“Đề cử người mà mình biết, còn những người hiền tài 

mà mình không biết, liệu người khác có bỏ họ không? 

Tử Lộ hỏi Khổng Tử: “Nếu vua Vệ mời thầy 

quản lý chính sự, thì thầy định làm gì trước”. Khổng Tử 

nói: “Tất phải chính danh đã! Danh không chính thì lời 

nói không thuận lý; nói không hợp lý thì việc không 

thành; sự việc không thành thì lễ, nhạc chế độ cũng 

không thể thịnh vượng được; lễ nhạc chế độ không 

thịnh vượng thì hình phạt không đúng; hình phạt 

không đúng thì dân không biết phải làm sao. Cho nên 

người quân tử nhất định có danh gì thì mới có thể nói ra 

được, đã nói được thì thực hành thông suốt”. 

Khổng Tử nói: “Những người ở bậc trên coi 

trọng lễ, thì dân chúng không dám không kính; người 

trên trọng nghĩa,thì dân không dám không phục tùng; 

người trên trọng tín, thì dân không dám không chân 

thành. Làm được như vậy thì dân bốn phương cõng con 

đến theo mình”. 

Khổng Tử nói: “Mình mà chính đáng (ngay 

thẳng), dù không ra lệnh dân cũng làm theo; mình 

không chính đáng, tuy ra lệnh dân cũng không tuân 

theo”. 

Khổng Tử đến nước Vệ, Nhiễm Hữu đánh xe. 

Khổng Tử nói: “Dân chúng đông nhỉ! Nhiễm Hữu hỏi: 

“Dân số đã đông rồi thì còn phải làm gì thêm nữa?” 

Khổng Tử đáp: “Làm cho dân giàu” Nhiễm hữu lại hỏi: 
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“Dân đã giàu rồi thì làm gì nữa?” Khổng Tử đáp: “Phải 

giáo hóa họ”. 

Khổng Tử nói: “Người xưa bảo“người thiện liên 

tục cai trị đất nước trong suốt 100 năm, thì có thể trừ 

được kẻ tàn bạo, hình phạt giết chóc cũng có thể xóa 

bỏ” lời ấy là thật đúng”. 

Khổng Tử nói: “Nếu có bậc thánh nhân làm 

thiên tử, phải mất 30 năm mới thực hiện được nhân 

chánh (cai trị bằng lòng nhân). 

Khổng Tử nói: “Nếu sửa bản thân cho ngay thẳng 

thì quản lý chính sự có khó khăn gì? Nếu không sửa được 

hành vi của mình, thì làm sao bắt người khác sửa được”. 

Vua Định Công nước Lỗ hỏi: “Một lời nói làm 

nước nhà hưng thịnh, có như vậy sao? Khổng Tử đáp: 

“Lời nói không hẳn có tác động như vậy, nhưng có 

những lời gần gũi với điều này. Có người nói: “Làm vua 

khó, làm bề tôi cũng không dễ”. Nếu biết làm vua khó 

đây chẳng phải là gần như một câu nói có thể làm cho 

quốc gia hưng thịnh sao?”.Vua Định Công lại hỏi: “Một 

lời nói có thể làm cho mất nước, có như vậy chăng?” 

Khổng Tử lại đáp: “Lời nói không hẳn có tác động như 

vậy, nhưng có những lời gần gũi với điều này”. Có người 

nói: “Ta làm vua không có gì vui cả, điều ta vui là ta 

nói ra không ai dám trái lời ta”. Vua nói lời phải thì 

chẳng ai chống lại thì chẳng tốt hay sao? Nhưng nếu 

vua nói lời sai trái mà không ai dám trái lời thì gần 

như một lời nói chẳng làm cho đất nước diệt vong đó 

sao”. 

Diệp Công hỏi về chính sự. Khổng Tử đáp: “Làm 

cho người ở gần vui lòng, làm cho người ở xa về qui 

phục”. 

Tử Hạ làm quan ấp Cử Phủ hỏi về chính sự. 
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Khổng Tử nói: “Đừng mong mau thành, đừng nhìn cái lợi 

nhỏ. Mong mau thành sẽ không đạt được mục đích, chỉ 

thấy cái lợi nhỏ thì không thực hiện việc lớn”. 

Phàn Trì hỏi về nhân. Khổng Tử nói: “Bình 

thường ở nhà phải quy củ, khi làm việc phải nghiêm túc, 

giao thiệp với người phải trung thực chân thành. Cho dù 

có đến nơi chưa khai hóa (xứ mọi rợ) cũng không thể 

bỏ ba điều ấy. 

Khổng Tử nói: Người phương Nam có câu “Người 

làm việc gì mà không có hằng tâm (tâm luôn thay đổi 

không kiên trì) thì không thể làm thầy coi quẻ (Thầy 

pháp). 

Khổng Tử nói; “Người quân tử hòa mục nhưng 

không a dua, kẻ tiểu nhơn a dua mà không hòa mục”. 

Tử Cống hỏi Khổng Tử: “Cả làng đều ưa thích thì 

người này như thế nào?”. Khổng Tử đáp: “Chưa chắc 

là người tốt”. Tử Cống lại hỏi tiếp: “Cả làng đều ghét thì 

người này như thế nào?” Khổng Tử đáp: “Chưa chắc là 

người xấu”. Người thiện trong làng đều ưa thích, kẻ ác 

đều ghét, ấy mới là người tốt. 

Khổng Tử nói: “Làm việc với người quân tử thì dễ, 

nhưng khó làm cho vui lòng; không dùng chánh đạo để 

làm hài lòng họ thì họ không vui. Tuy nhiên khi dùng 

người thì tùy vào tài năng mà giao việc. Làm việc với kẻ 

tiểu nhân thì rất khó, lấy lòng họ bằng cách không chính 

đáng thì rất dễ, họ cũng vui lòng; Nhưng khi dùng người 

phải yêu cầu người ta cực cao. 

Khổng Tử nói: “Người quân tử trầm lặng thẳng 

thắn nhưng không kiêu căng, còn kẻ tiểu nhân thì kiêu 

căng nhưng không trầm lặng thẳng thắn”. 

Khổng Tử nói: “Đưa dân chưa huấn luyện ra 

đánh trận, tức là bỏ rơi họ”. 
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HIẾN VẤN 

Khổng Tử nói: “Người có đức nhất định có lời 

nói hay, người có lời hay chưa hẳn có đức; người có 

đức nhân chắc chắn dũng cảm, người dũng cảm chưa 

chắc là người có  đức nhân”. 

Khổng Tử nói: “Người quân tử có khi làm việc bất 

nhân là có, nhưng chưa có kẻ tiểu nhân nào làm được một 

việc nhân đức”. 

Khổng Tử hỏi Công Minh Giả về Công Thúc Văn 

Tử: “Có phải Công Thúc Văn Tử không hay nói, không 

hay cười, không nhận vật tặng phải không?” Công Minh 

Giả đáp: “Những tin đồn đó là quá đáng. Công Thúc Văn 

Tử đáng nói mới nói, nên người nghe không chán; Có vui 

thì mới cười, nên người ta thấy cười mà không chán; 

Phải nghĩa thì mới nhận nên người ta thấy nhận mà 

không chán”. 

Khổng Tử nói vua Vệ Linh Công là người vô đạo. 

Quý Khang Tử hỏi: “Vua như vậy sao không mất 

nước?”. Khổng Tử đáp: “Có Trọng Thúc Ngữ coi việc 

ngoại giao, Chúc Đà tế lễ, Vương Tôn Giả lo quân sự. 

Dùng người như vậy thì làm sao mất nước được?” 

Tử lộ hỏi về đạo thờ vua. Khổng Tử đáp: “Đừng lừa 

dối vua, nhưng không ngại xúc phạm vua để can ngăn 

vua sai lầm”. 

Khổng Tử nói: “Không hoài nghi người khác gian 

dối với mình, đừng đoán người ta không tin mình, nhưng 

khi đối diện với họ thì mình biết ngay, như vậy là người 

hiền rồi”. 

Tử Lộ về quân tử. Khổng Tử đáp: “Lấy kính trọng 

tu thân”. Tử Lộ lại hỏi: “chỉ có như vậy sao”. Khổng Tử 

đáp: “người quân tử tự sửa mình để trăm họ được yên. Tự 
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sửa mình mà trăm họ được yên, vua Nghiêu, vua Thuấn 

cũng e rằng khó thực hiện”. 

 

VỆ LINH CÔNG 

Khổng Tử nói: “Không làm gì mà nước nhà trị 

an, chỉ có vua Thuấn phải không? Vua làm những việc gì 

chăng? Vua Thuấn chỉ ngồi trang nghiêm quay mặt về 

hướng nam (ngồi trên ngai vàng triều đình) thôi”. 

Tử Trương hỏi về làm cách nào đi đâu cũng 

được thuận lợi. Khổng Tử đáp: “Lời nói trung tín, hành 

động kính cẩn dù đến nước man rợ cũng được thuận lợi. 

Lời nói không trung tín, hành động không kính cẩn, dù 

ngay quê hương của mình cũng không thuận lợi” Tử 

Trương chép lại những lời dạy này vào  dây đai thắt 

lưng. 

Khổng Tử nói: “Người có chí và có nhân, không vì 

cầu mạng sống của mình mà hại nhân, có khi tự hy sinh 

thân mình để thực hành nhân”. 

Nhan Uyên hỏi về việc trị nước. Khổng Tử đáp: 

“Theo lịch nhà Hạ, ngồi xe nhà Ân, đội mũ niệm nhà 

Chu, theo nhạc thiều nhà Vũ.Bỏ điệu ca nhàTrịnh, xa 

kẻ nịnh”. 

Khổng Tử nói: “Người không biết lo xa, ắt sẽ 

gặp hoạn  nạn gần”. 

Khổng Tử nói: “Tang Văn Trọng là người trộm 

chức vụ chăng? Ông ta biết rõ Liễu Hạ Huệ là hiền 

nhân mà không tiến cử ông ấy cùng làm quan với 

mình”. 

Khổng Tử nói: “Nên tự trách mình nhiều hơn, 

trách người ít, như vậy tránh được người khác oán hận”. 

Khổng Tử nói: “Quân tử cầu ở mình, tiểu nhân cầu 
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người khác”. 

Khổng Tử nói: “Người quân tử tiến cử người 

không vì dựa trên những gì người đó đã nói, cũng không 

vì người không tốt mà bỏ lời nói phải của họ”. 

Tử Cống hỏi Khổng Tử: “có chữ nào mà cả đời 

phải hành theo được không?”. Khổng Tử đáp: “đó là chữ 

“thứ”( lượng thứ) chăng! Việc gì mình không muốn thì 

đừng làm cho người” 

Khổng Tử nói: “Lời nói khéo có thể làm băng hoại 

đạo đức; không nhẫn được việc nhỏ ắt làm hư việc lớn”. 

Khổng Tử nói: “Khi một người bị mọi người ghét 

có đúng không, ta phải xem xét; khi một người bị mọi 

người ưa thích, ta cũng phải xem xét có thật không”. 

Khổng Tử nói: “Con người có thể làm cho đạo 

phát triển, nhưng không phải đạo làm cho con người 

phát triển” 

Khổng Tử nói: “Có lỗi mà không sửa thì thật là 

có lỗi”. 

Khổng Tử nói: “Ta từng suốt ngày không ăn, cả 

đêm không ngủ, để suy nghĩ nhưng không ích gì, tốt hơn 

nên học”. 

QUÝ THỊ 

Ho Quý chuẩn bị quân đánh Chuyên Du. Nhiễm 

Hữu và Quý Lộ đến gặp Khổng Tử, Khổng Tử nói: 

“Nhiễm Cầu (Nhiễm Hữu), đây là lỗi của trò chăng?” 

Nhiễm Hữu thưa: “Là do họ Quý muốn chinh phạt, chứ 

hai con đều không muốn vậy”. Khổng Tử nói: “Nhiễm 

Cầu, Ông Châu Nhâm có nói: “Tận lực làm chức vụ 

của mình, nếu không thể tận lực thì nên từ chức”. 

Nước gặp nguy mà mình không giúp được, sắp nghiêng 

đổ mà không chống đỡ, như vậy thì ai dùng mình 
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giúp đỡ làm gì. Vả lại các trò nói sai quá rồi. Để con hổ 

tê giác xổng chuồng, để mai rùa và ngọc quý hư hỏng 

trong rương, là lỗi tại ai?”.Nhiễm Hữu thưa: “Nay nước 

Chuyên Du thành trì kiên cố, gần ấp Phí, nay không 

chiếm lấy, thành mối lo cho con cháu sau này”.. Khổng 

Tử nói: “Này Nhiễm Cầu! Người quân tử ghét nhất 

không dám trực tiếp nói ra ham muốn của mình mà lại 

tìm cớ khác. Ta từng nghe nói, chư hầu và đại phu 

chẳng lo dân ít mà sợ phân chia của cải không đồng đều, 

không lo nghèo thiếu mà sợ không an ổn. Của cải chia 

đều thì dân không nghèo, hòa thuận thì dân sẽ không ít, 

nước yên không còn nghiêng đổ nữa. Như vậy người ở 

xa không phục thì phải biết sửa văn đức làm họ phục mà 

đến. Họ đến rồi thì làm cho họ yên. Hiện nay trò Do và 

Cầu phụ tá họ Quý, người xa không phục mà không biết 

làm cho họ đến, nước chia rẽ mà không biết cách bảo vệ, 

lại còn muốn gây chiến trong nước.Ta e rằng nỗi lo của 

con cháu họ Quý, không phải ở nước Chuyên Du, mà ở 

trong nội bộ vậy”. 

Khổng Tử nói: “Có ba hạng bạn có ích, có ba hạng 

bạn có hại. Bạn ngay thẳng, bạn độ lượng, bạn hiểu 

biết nhiều, đây là có ích; Bạn giả bộ, bạn khéo chiều 

chuộng, bạn nịnh hót là bạn có hại”. 

Khổng Tử nói: “Có ba sự ưa thích có ích, có ba sự 

ưa thích có hại. Thích điều tiết bản thân bằng các lễ 

nhạc, thích khen ngợi điều tốt của người khác, thích có 

nhiều bạn hiền, ba thứ đó có ích.Thích kiêu hãnh, thích 

chơi bời phóng túng, thích yến tiệc vui chơi quá độ, ba 

thứ đó có hại”. 

Khổng Tử nói: “Hầu chuyện với người quân tử sẽ 

dễ mắc phải ba sai lầm: chưa đến lúc nói lại tranh nói 

đây là nóng nảy; đến lúc mình nói mà không nói gọi 

là giấu giếm; chưa nhìn thấy sắc mặt mà nói gọi là mù 
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quáng”.. 

Khổng Tử nói: “Quân tử có ba điều răn: Khi còn 

trẻ huyết khí chưa ổn định nên răn ham sắc; Khi trưởng 

thành huyết khí cương cường nên răn tranh đấu; Khi 

già huyết khí suy nhược nên răn tính tham”. 

Khổng Tử nói: “Quân tử có ba điều sợ: sợ mệnh 

trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói thánh nhân. Kẻ tiểu nhân 

không biết mệnh trời nên không sợ, coi thường đại nhân, 

khinh lời thánh nhân”. 

Khổng Tử nói: “Người sanh ra đã biết, là bậc 

trên hết; học mà biết là bậc kế; người gặp trắc trở mới 

học là bậc thấp hơn nữa;Thấp nhất là gặp trắc trở mà 

không chịu học”. 

Khổng Tử nói: “Người quân tử có chín điều suy 

xét: Khi nhìn phải xem cho tường tận; khi nghe phải 

nghe cho rõ ràng; vẻ mặt giao tiếp phải xem có ôn hòa 

không; diện mạo giao tiếp đã cung kính chưa; khi nói 

chuyện phải nghĩ xem có trung thực hay không; khi 

làm việc xem có nghiêm túc hay không; khi gặp nghi 

ngờ thì phải tìm người hỏi. khi tức giận phải nghĩ tai hại 

khó khăn sau này sẽ xảy ra; khi thấy mối lợi phải xem 

có phù hợp với điều nghĩa hay không”. 

Khổng Tử nói: “Thấy việc thiện như theo chẳng 

kịp, thấy việc không thiện như nhúng tay vào nước 

sôi”. 

Tề Cảnh Công có ngàn cổ xe bốn con ngựa, khi 

ông chết, dân chúng cảm thấy ông không có đức gì để 

ca tụng. Bá Di và Thúc Tề chịu chết đói dưới chân núi 

Thủ Dương, người đời vẫn ca tụng họ. Ý là như thế. 

 

DƯƠNG HÓA 
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Khổng Tử nói: “Bản tánh con người gần giống 

nhau, do tập nhiễm mới khác xa nhau”. 

Tử Trương hỏi Khổng Tử về nhân. Khổng Tử đáp: 

“Làm được năm điều trong thiên hạ gọi là nhân”. Tử 

Trương xin chỉ dạy năm điều. Khổng Tử nói: “Cung, 

khoan, tín, mẫn, huệ. Cung kính thì không bị khinh miệt, 

khoan dung thì được người ủng hộ, thành tín thì được tin 

cậy, cần mẫn thì nâng cao hiệu quả công việc, từ huệ thì 

có thể sử dụng người”. 

Khổng Tử nói: “Này trò Do, trò có nghe qua sáu 

đức cũng là sáu loại che lấp chăng?” Tử Lộ đáp: “Dạ con 

chưa nghe qua”. Khổng Tử nói: “Ngồi xuống, ta nói 

cho trò nghe. Ham thích đức nhân mà không ham học 

thì bị sự che lấp là ngu muội; ham thích trí huệ mà 

không học bị sự che lấp là phóng đãng; ham thích thành 

tín mà không học bị sự che lấp là bị tổn hại; ham thích 

ngay thẳng mà không học bị sự che lấp là nói năng gay 

gắt; ham thích dũng cảm mà không học bị sự che lấp là 

phạm thượng làm loạn”. 

Khổng Tử nói: “Người ta thường nói về lễ, chẳng 

lẽ chỉ nói đến lễ vật có ngọc và lụa ư? Nói về nhạc, chẳng 

lẽ nói về nhạc chỉ có chuông và trống ư”. 

Khổng Tử nói: “Kẻ bỉ lậu có thể cùng ta thờ vua 

được chăng? Khi chưa có chức vị thì lo cho được; khi 

đã được rồi thì lo mất. Lo sợ mất nên chẳng có việc gì 

mà không dám làm”. 

Khổng Tử nói: “Ta ghét màu tía cướp mất màu 

đỏ, ghét nhạc nước Trịnh phá rối nhạc nhã. Ghét kẻ 

khua môi múa mép để hại nước nhà”. 

Tử Cống hỏi: “Người quân tử có tâm ghét ai 

không?”. Khổng Tử đáp: “có ghét, ghét kẻ đi nói xấu 

người khác, ghét cấp dưới hủy báng cấp trên, ghét người 
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dũng mà không giữ lễ, ghét quả cảm mà cố chấp”.Khổng 

Tử lại nói: “Trò có ghét ai không?”. Tử Cống đáp: “Ghét 

lấy cắp ý tưởng người khác mà tự cho mình là thông 

minh, ghét kẻ không khiêm tốn mà tự cho là dũng, ghét 

bới móc việc riêng của người tự cho rằng ngay thẳng”. 

 

VI TỬ 

Liễu Hạ Huệ làm quan sĩ sư, ba lần bị cách chức.Có 

người nói: “Sao ông không đi qua nước khác”. Liễu Hạ 

Huệ đáp: “Dùng đạo chánh trực phụng sự quân chủ thì đi 

đến nơi nào cũng bị cách chức ba lần? Nếu như không 

theo đạo chánh trực mà phụng sự quân chủ, thì hà tất 

phải rời khỏi tổ quốc?” 

Chu Công nói với Lỗ Công: “Người quân tử không 

bỏ người thân, không nên làm đại thần oán hận vì ta 

không trọng dụng họ. Lão thần nếu không có lỗi lớn thì 

không nên ruồng bỏ họ. Không nên đòi hỏi mỗi người 

phải hoàn hảo”. 

 

TỬ TRƯƠNG 

Tử Hạ nói: “Tiểu nhân thấy mình làm sai thì nhất 

định tìm cách che đậy”. 

Tử Hạ nói: “Người quân tử được dân tin rồi sau đó 

mới khiến họ làm việc cực nhọc, chưa được dân tin 

tưởng thì họ cho rằng mình làm hại họ; phải được người 

trên tin rồi sau đó mới can ngăn, chưa được người trên 

tin tưởng thì họ cho rằng hủy báng họ”. 

Họ Mạnh bổ nhiệm Dương Phu làm quan sĩ sư, 

Dương Phu đến hỏi Tăng tử. Tăng tử đáp: “Người trên bỏ 

chánh đạo, dân chúng nhân tâm ly tán không giữ phép 

lâu rồi. Nếu biết rõ tình cảnh phạm tội của họ nên thương 
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xót họ chứ lấy làm vui mừng”. 

Tử Cống nói: “Những đều không thiện của vua Trụ 

không đến nỗi quá lắm như lời người ta nói. Cho nên 

quân tử rất ghét ở chung với đám hạ lưu, những việc gì 

xấu trong thiên hạ đều quy về chỗ họ”. 

Tử Cống nói: “Người quân tử có sai lầm như nhật 

thực, nguyệt thực: Có lỗi ai cũng thấy; sửa lỗi rồi thì ai 

cũng ngưỡng mộ”. 

 

NGHIÊU VIẾT 

Thương Thang Vương nói: “Nếu trẫm có tội xin 

đừng để lụy đến dân chúng bốn phương; dân chúng bốn 

phương có tội thì là tội của trẫm. Chu Võ Vương nói“ 

Tuy vua Trụ có nhiều người thân họ Chu chẳng bằng ta 

có nhiều người nhân đức. Nếu trăm họ có lỗi, lỗi chỉ tại 

một người là ta thôi” Định lại cẩn thận dụng cụ đo 

lường, chế định pháp độ, khôi phục lại những quan 

chức (vua Trụ) bải bỏ, chánh lệnh bốn phương thi hành 

thông suốt. Phục hưng những nước chư hầu bị diệt, cho 

người nói tiếp những dòng họ bị tuyệt, đề bạt những 

hiền tài ở ẩn, người trong thiên hạ tận tâm qui phục. 

Ông coi trọng những việc này nhất: nhân dân(bá tánh), 

lương thực, tang lễ và tế tự. Khoan hậu nên được lòng 

dân, cần mẫn được thành công, công bằng được nhân 

dân vui mừng. 

Tử Trương hỏi Khổng Tử về chính sự rằng: 

“Làm thế nào có thể tòng chính?”. Khổng Tử nói: “Phải 

trọng năm điều tốt, trừ bốn điều xấu thì có thể tòng chính 

được”. Tử Trương thưa: “Thế nào là năm việc tốt?”. 

Khổng Tử nói: “Quân tử ban ân huệ mà không hao tốn, 

bảo dân làm việc khó nhọc mà dân không oán ghét, ham 

muốn mà không có tâm tham, trang trọng mà không kiêu 
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ngạo, uy nghiêm mà không hung hãn”.Tử Trương lại hỏi: 

“Sao gọi là ban ân huệ mà không hao tốn”. Khổng Tử 

nói: “Theo cái lợi của người dân mà chỉ dẫn họ làm lợi 

thì chẳng phải là ban ân huệ mà không hao tốn đó ư? 

Chọn việc đáng làm và thời gian thích hợp để người dân 

làm việc thì có ai mà sanh oán thán? Muốn theo đuổi 

nhân đức mà làm được nhân sao gọi là tham? Quân tử 

xử lý việc gì không kể việc lớn việc nhỏ đều không dám 

thờ ơ, chậm trễ đây chẳng phải trang trọng mà không 

kiêu căn sao? Người quân tử áo mũ chỉnh tề, ánh mắt 

nghiêm túc khiến người trông thấy sanh tâm nể sợ, như 

vậy chẳng phải uy nghiêm mà không hung hãn ư”.. Tử 

Trương lại hỏi: “Thế nào là bốn điều xấu?”. Khổng Tử 

đáp: “Không giáo hóa dân trước, để cho phạm tội rồi giết 

là ngược đãi, không răn bảo trước mà yêu cầu lập tức 

thành công như vậy là hung bạo, khi ra lệnh không đốc 

thúc làm, sau đó bắt dân phải làm xong theo một kỳ hạn 

gấp gọi là hại dân; Cho dân vật gì nhưng lại keo kiệt bủn 

xỉn như vậy là người nhỏ nhen”. 
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Nhóm Bí Thư Giám, Cự Lộc Nam, Ngụy Trưng vâng lệnh vua 

Đường Thái Tông cùng biên soạn 

 

 

KHỔNG TỬ GIA NGỮ 

 

THỦY TRU 

Khổng Tử giữ chức Đại Tư Khấu của nước Lỗ, mới chấp 

chánh 7 ngày đã công khai dưới lưỡng quán mà xử tử Đại 

phu Thiếu Chính Mão làm loạn triều chánh, phơi thây thị 

chúng tại triều 3 ngày. Học trò Tử Cống đến hỏi Khổng Tử: 

“Thiếu Chính Mão là người có tiếng của nước Lỗ, hiện nay 

Thầy vừa nhậm chức liền giết ông ta, như vậy thì có sai sót 

gì không?”. Khổng Tử bảo rằng: “Trong thiên hạ có 5 loại tội 

ác lớn nhất nhưng trộm cắp thì không xếp vào trong đó. Một 

là trong lòng phản ngịch mà nham hiểm; Hai là hành vi tà ác 

lại cố chấp; ba là giả dối lại ngụy biện; bốn là chuyên ghi nhớ 

những điều xấu vả lại có sự hiểu biết rộng; năm là thuận theo 

những điều sai trái và giỏi ra sức đánh bóng chúng lên. Trong 

năm điều tội ác này chỉ cần có người mắc phải một điều thôi 

cũng sẽ bị trừng trị. Thiếu Chính Mão hội đủ 5 loại tội ác kia, 

ông ta tại nhà thường tụ tập mọi người để kết bè phái riêng 

rất đông, lời nói luôn mê hoặc mọi người để ra sức che đậy lỗi 

lầm, Ông có những tà thuyết để biện giải cho hành động phản 

nghịch của mình, là kẻ gian hùng giữa mọi người, cho nên 

không giết không được”. 

Lúc Khổng Tử làm Đại Tư Khấu của nước Lỗ thì có 
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hai cha con đến thưa kiện, Khổng Tử ra lệnh cho hai cha con 

giam chung một phòng ngục, trải qua 3 tháng mà không xét 

xử gì, sau đó thì người cha xin rút đơn kiện, Khổng Tử liền trả 

tự do cho hai cha con. Quý Tôn sau khi nghe được việc này thì 

không vui mà nói: “Tư Khấu lừa dối ta, lúc trước ông ta từng 

nói với ta rằng: “Muốn cai trị đất nước trước tiên là đề xướng 

đạo hiếu” bây giờ tôi phải giết một người bất hiếu để dạy mọi 

người tuân thủ đạo hiếu không được sao, nhưng Tư Khấu lại 

xá tội cho họ, tại sao như vậy?”. Khổng Tử sau khi nghe 

những lời này liền thở dài và nói: “Ôi! Ở địa vị cao mà giết 

bừa bãi kẻ dưới là không hợp đạo lý; không dạy mọi người 

đạo hiếu mà tùy ý phán quyết như vậy là giết người vô tội, ba 

quân bị bại trận thì không thể giết hại quân lính được, không 

thể dùng hình phạt khắc nghiệt để răn đe. Vì sao? vì dạy theo 

cách đó thì không có tác dụng, tội không phải do dân. Pháp 

luật lỏng lẻo mà hình phạt hà khắc là hại dân; Tùy ý đánh 

thuế mà không theo vụ mùa là bạo ngược; không dạy mà hà 

khắc yêu cầu dân tuân thủ làm bằng được là ngược đãi. Khi 

chấp chính mà không có 3 tệ nạn này, thì mới có thể dùng 

hình phạt. Trước tiên phải trần thuật rõ ràng về đạo đức làm 

cho dân tín phục; nếu như không được, thì phải lấy những 

gương tốt của những bậc hiền lương để khuyến khích, nhưng 

vẫn không được, thì phế trừ những người không có năng lực 

khiến cho dân sợ. Như thế thì dân mới theo đường chánh. Nếu 

như trong đó có một số người không tín phục giáo hóa, thì mới 

dùng hình phạt xử lý họ, như thế thì họ mới biết được phạm 

tội gì. Làm được như thế, thì không cần thiết sử dụng hình 

phạt nghiêm khắc, luật hình sự có thể không dùng. Ngày nay 

thế đạo không như vậy, giáo hóa hỗn độn, luật hình sự quá 

nhiều, khiến người dân hoang mang mà dẫn đến phạm tội, từ đó 

mà có nhiều luật hình sự để kiềm chế, do đó càng nhiều hình 

phạt thì càng nhiều kẻ trộm hơn. Xã hội đã băng hoại rất lâu, 

cho dù có phạt nặng, luật pháp có hà khắc thì người dân có thể 

không vi phạm chăng?” 
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VƯƠNG NGÔN 

Nhân khi rảnh rỗi Khổng Tử hỏi Tăng tử: “Này Sâm, 

con có thể nói về đạo trị quốc của những vị vua anh minh 

không? Con ngồi xuống, ta nói cho con nghe. Đạo là dùng để 

minh hiển cho đức hạnh; đức là dùng để tôn vinh cho đạo. 

Không có đức hạnh thì đạo không được tôn vinh, không có đạo 

thì đức hạnh không được minh hiển.Cho dù một nước có đủ 

ngựa giỏi nhất, nếu không dạy nó cưỡi, thì nó cũng không thể 

chạy trên đường được; tuy một nước có lãnh thổ rộng lớn, dân 

chúng đông đúc, vua không sử dụng quy luật đúng đắn để cai 

trị, thì không thể thành tựu được sự nghiệp bá vương. Cho nên 

những vị vua anh minh thời xưa bên trong thì thực hành kỷ 

cương “thất giáo”, bên ngoài thì thực hiện “tam chí””.Thất giáo” 

thực hành tốt rồi thì có thể bảo vệ đất nước; “Tam chí” thực 

hiện tốt rồi thì có thể chinh phạt ngoại bang. Đạo trị quốc của 

những vị vua anh minh là phải bảo vệ đất nước và phải nhất 

định đánh bại kẻ thù bên ngoài ngàn dặm. Khi đi chinh phạt bên 

ngoài chắc chắn sẽ được thắng trận trở về. Có thể nói, bên 

trong có kỷ cương “thất giáo” thì vua không còn bận tâm việc 

triều chính, bên ngoài thực hiện “tam chí” thì không lãng phí 

của cải của dân, đó là đạo trị quốc của những vị vua anh minh”. 

Tăng tử hỏi: “Vua không lo lắng chính sự và không lãng phí 

của cải của người dân thì gọi là vua anh minh, vậy đạo lý đó 

như thế nào xin thầy giảng cho con nghe?”. Khổng Tử nói: 

“Thời xưa vua Thuấn có hai vị đại thần đắc lực, bên trái là 

Đại Vũ bên phải là Cao Dao, không cần rời chỗ ngồi nhưng 

thiên hạ cũng được thịnh trị, như vậy thì vua đâu còn lo lắng 

gì? Nếu chỉ đánh thuế chỉ một phần mười, cho người dân lao 

dịch mỗi năm không quá 3 ngày, quy định thời gian cho dân vào 

rừng núi sông rạch khai thác mà không đánh thuế. Đây là những 

cách để dân có tài sản. Vua thì lại tiết kiệm sử dụng nó, như vậy 

thì tài vật làm sao lãng phí được?”. 

Tăng tử hỏi Khổng Tử: “Xin thầy giảng giải rõ về “thất 
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giáo?”. Khổng Tử nói: “Vua mà kính trọng người già thì thần 

dân càng tuân theo đạo hiếu nhiều hơn; vua tôn trọng những 

người lớn tuổi hơn mình thì thần dân càng kính trọng yêu 

thương huynh trưởng của mình; vua mà vui hành thiện sẵn 

sàng bố thí giúp người thì thần dân càng khoan dung; vua 

thường thân cận bậc hiền sĩ thì thần dân càng xem trọng việc 

chọn người tốt để kết giao; vua ưa thích tu dưỡng đạo đức, 

thì thần dân không giấu quan điểm của mình; vua chán ghét 

hành vi tham lam thì thần dân biết hổ thẹn việc tranh lợi; vua 

khiêm nhường và liêm khiết thì thần dân biết giữ lễ tiết. Đó 

chính là “thất giáo”. Bảy điều chuẩn mực này là nền tảng của 

việc cai trị nhân dân, những nguyên tắc giáo hóa đã xác định 

rồi, thì nền tảng đó là đúng đắn. Phàm là bậc trên làm tấm 

gương sáng cho nhân dân, một khi tấm gương ngay thẳng thì 

còn thứ gì mà không ngay thẳng được chứ”. Tăng tử lại thưa: 

“Đạo trị quốc như thế quả thật đạt đến chỗ chu toàn tột cùng, 

nhưng trò còn chưa đủ hiểu sâu sắc”. Khổng Tử nói: “Này Sâm, 

con cho rằng chỉ có như vậy thôi sao? Các vị vua anh minh thời 

xưa cai trị nhân dân đều có phương pháp, nhất định phải phân 

đất đai phân chư hầu và cử các quan chức đi cai quản, bằng 

cách này thì những người tài đức không bị mai một, những kẻ 

bạo loạn không chỗ ẩn náu, phái người phụ trách mỗi ngày 

phải kiểm tra đánh giá, đề bạt tuyển chọn người có tài có đức, 

cách chức những quan lại có tài đức kém, như vậy thì người tài 

đức mới vui, người kém tài đức sẽ sợ hãi, thương mến quả phụ, 

nuôi dưỡng người già cô độc, trẻ mồ côi, thông cảm với người 

nghèo khó, khuyến khích mọi người hiếu kính cha mẹ và kính 

trọng anh em, tuyển chọn người tài năng. Một nước mà làm 

được bảy điều này, thì khắp nơi sẽ không có tội phạm. Vua đãi 

bầy tôi như chân tay, bụng và tim của mình; thì bầy tôi cũng 

hết lòng với vua, giống như đứa trẻ thuận theo từ mẫu. Trên 

dưới tương thân tương ái lẫn nhau như vậy, cho nên vua đưa ra 

mệnh lệnh thì thần dân cũng nghe theo. Vua tiến hành chính 

sách gì thì thần dân đều chấp hành. Mọi người hoài cảm đức 

hạnh của vua, người gần sẽ bị thuyết phục, người ở xa sẽ đến 
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quy thuận, đây là cảnh giới cao tột của chính trị. Săn thú bắt 

chim không phải vì cho cung điện dồi dào; thu thuế của dân 

không phải để làm giàu ngân khố,mà là để cứu giúp người 

nghèo khó và mất mùa không đủ, theo cấp bậc lễ tiết để giảm 

bớt tài vật dư thừa, thực hành nhiều việc thật mà ít làm ra vẻ bên 

ngoài,thì lễ pháp được tuân thủ, thần dân sẽ lắng nghe và tin 

tưởng lời nói của vua,giống như bốn mùa đều thủ tín; rộng lớn 

có vạn dân giống như dân nếu đói cho ăn, dân có khát cho uống. 

Mọi người sẽ tin tưởng vua giống như qui luật tự nhiên mùa 

lạnh qua mùa nóng đến. Đối đãi người ở xa cũng giống như 

người ở gần, không phải vì đường gần, là do đức hạnh minh 

hiển. Cho nên không dùng vũ lực mà uy, không cần ban thưởng 

mà người xa gần đều đến thân cận, đây gọi là phương pháp bảo 

vệ đất nước của các bậc vua anh minh, là nguyên nhân đánh 

bại kẻ thù bên ngoài ngàn dặm”. 

Tăng tử hỏi: “Thưa Thầy thế nào là “tam chí”?” Khổng 

Tử đáp: “Lễ tiết cao thượng là không nhún nhường mà thiên 

hạ được thịnh trị, phần thưởng quý nhất là không hao tốn tài 

vật mà nhân tài trong thiên hạ vẫn hân hoan, âm nhạc tuyệt 

vời nhất là không có âm thanh mà thiên hạ hòa mục vui vẻ. 

Một vị vua anh minh kiên trì thực hiện “tam chí” thì có thể 

biết được ai là vị vua anh minh có thể cai trị tốt trong thiên 

hạ, và nhân sĩ trong thiên hạ đều có thể thành bề tôi của vua, bá 

tánh trong thiên hạ thì vua có thể dùng. Tăng tử hỏi: “Thưa 

Thầy ý này là nói lên điều gì?”. Khổng Tử đáp: “Một vị vua anh 

minh thời xưa nhất định biết tên tất cả những người tài đức, 

không những biết tên mà còn biết tài năng thực tế của họ, sau 

khi biết năng thực tế của họ, thì phong danh hiệu cho họ để họ 

được tôn trọng đây gọi là lễ tiết cao thượng nhất không nhún 

nhường mà thiên hạ được thịnh trị. Dựa vào bổng lộc trong 

thiên hạ mà khiến nhân sĩ được phú quý. Đây là phần thưởng 

quý nhất không hao tốn tài vật mà nhân tài trong thiên hạ vẫn 

hân hoan. Làm được như vậy, thì nhân tài trong thiên hạ sẽ 

chú trọng danh dự đây là âm nhạc tuyệt vời nhất là không có 

âm thanh mà thiên hạ hòa mục vui vẻ. Cho nên nói là người 
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nhân từ nhất là người có thể phù hợp thân thiết gần gũi với mọi 

người. Người được gọi là có trí huệ cao tột là người khiến mọi 

người có thể hòa mục, là một vị vua anh minh thì có thể trọng 

dụng người có tài đức. Ba phương diện này làm cho thông thuận, 

sau đó mới đi chinh phạt bên ngoài. Người nhân từ không gì hơn 

lòng yêu mến mọi người, người trí huệ không gì hơn việc nhận 

biết được người có tài đức, người làm chính trị không gì hơn là 

biết trọng dụng người tài đức để làm quan, Một vị vua có lãnh 

thổ mà làm được ba việc này, thì người trong thiên hạ cung 

kính tuân theo. một vị vua anh minh đi chinh phạt ở những nơi 

đạo đức bị băng hoại, giết vua của họ để thay đổi nền chính trị 

của nước này, an ủi người dân ở nơi đó và không cướp đoạt tài 

sản của họ. Cho nên nói, vua đi chinh phạt giống như mưa đúng 

lúc, khiến cho dân chúng hân hoan. Cho nên vua thi hành đạo 

dức giáo hóa càng rộng, thì được dân chúng nương tựa càng 

nhiều, đây là nguyên nhân chinh phạt chiến thắng trở về”. 

 

ĐẠI HÔN 

Khổng Tử ngồi tiếp chuyện với Lổ Ai Công, Ai công hỏi: 

“Xin hỏi trong đạo lý làm người thì việc gì là quan trọng 

nhất?”. Khổng Tử đáp: “Phàm là đạo lý làm người thì chính trị 

là quan trọng nhất. Chính trị là đoan chính. Vua phải là người 

đúng đắn mẫu mực, sau đó bá tánh mới làm theo đúng đán, 

những hàng động của vua là tấm gương cho bá tánh theo đó mà 

làm. Nếu hành vi của vua không đúng đắn chính trực thì bá 

tánh dựa vào đâu để làm theo?” Ai công hỏi: “Xin hỏi điều 

hành triều chính phải làm sao?” Khổng Tử đáp: “Phân biệt 

trách nhiệm giữa vợ và chồng, cha và con phải thân thiết với 

nhau, giữa vua tôi phải tin tưởng lẫn nhau, ba mối quan hệ này 

mà đoan chính rồi, thì quan hệ vạn sự vạn vật cũng theo đó 

vận hành. Trong thì có lễ trị an tông miếu, mới có thể phối hợp 

với thần của trời đất; khi ra ngoài theo lễ tiết nói chuyện thẳng 

thắn, có như vậy mới giữ được sự tôn kính lẫn nhau giữa người 

trên và kẻ dưới. Sự việc không hợp lễ có thể sửa đổi, quốc gia bị 
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sĩ nhục thì lễ có thể làm chấn hưng lại được. Cho nên làm chính 

trị trước tiên là phải có lễ, lễ chính là nền tảng của chính trị”. 

Khổng Tử lại nói: “Xưa kia ba thời đại Hạ, Thương,Chu thì các 

vua nhất định kính vợ yêu con là có đạo lý. Vợ là trọng tâm của 

họ hàng dòng tộc; con trai là hậu nhân trong dòng tộc, làm sao 

lại không tôn trọng vợ con? Cho nên những vị vua xưa kia 

không ai mà không tôn trọng vợ. Sự tôn trọng đầu tiên là tôn 

trọng bản thân; thân thể của mình là cành nhánh của dòng tộc, 

dám không tôn trọng ư? Không tôn trọng bản thân mình là tổn 

thương đến dòng tộc, làm tổn thương dòng tộc là tổn thương 

gốc rễ; mà tổn thương gốc rễ thì cành nhánh theo đó mà chết. 

Ba điều này làm tấm gương cho bá tánh, tôn trọng bản thân 

mình trải rộng ra đến tôn trọng bá tánh, yêu thương con mình 

trải rộng ra yêu thương tất cả con cái của bá tánh, tôn trọng vợ 

của mình trải rộng ra tôn trọng tất cả vợ (chồng) của bá tánh, 

vua mà làm được ba điều này, thì có thể cai quản được khắp 

thiên hạ”. Ai công hỏi: “Xin hỏi thế nào là tôn trọng thân mình”. 

Khổng Tử đáp: “Vua có nói sai thì dân cũng nói sai theo, vua có 

hành động quá đáng thì dân cũng cho đó là chuẩn mực mà làm 

theo. Vì vậy thì lời nói của vua không được lỗi lầm, hành vi của 

vua phải chuẩn mực, thì bá tánh cung kính nghe theo mệnh 

lệnh của vua, giống như vậy chính là đã tôn trọng thân mình; 

biết tôn trọng thân mình là thành tựu với dòng tộc”. Ai công lại 

hỏi: “Sao gọi là thành tựu với dòng tộc”. Khổng Tử đáp: “Người 

được gọi là quân tử là do người uy tín được mọi người khen ngợi, 

bá tánh đặt tên, gọi họ là quân tử, chính là gọi người họ hàng 

dòng tộc thành quân tử, mà họ là con trong dòng tộc đó”. Khổng 

Tử lại nói: “Xử lý chính sự mà không ái hộ muôn dân, thì không 

thành tựu tự thân; không thể thành tựu tự thân thì không thể 

an định đất nước; không an định đất nước; thì không thể khiến 

cho muôn dân vui với số mệnh trời cho; không vui với số mạng 

trời cho thì không thể thành tựu tự thân” Ai công hỏi: “thế nào 

thành tựu tự thân?”. Khổng Tử đáp: “Phàm là làm bất cứ việc gì 

phải hợp lẽ thường không vượt quá quy luật khách quan, không 

vượt quá quy luật khách quan, là khế hợp với đạo”. 



PHƯƠNG SÁCH TRỊ NƯỚC CỦA NGƯỜI XƯA  

39 

 

VẤN LỄ 

Ai công hỏi Khổng Tử: “Đại lễ là thế nào? Khi Ngài nói 

tới lễ thì có ý tôn trọng vậy?”. Khổng từ đáp: “Khâu này 

được nghe, dân chúng dựa vào lễ mà sinh sống được, cho nên lễ 

rất quan trọng. Không có lễ thì không cách gì lấy lễ tiết để thờ 

trời đất thần linh, không có lễ thì không cách nào phân biệt địa 

vị của vua tôi, trên dưới, lớn nhỏ, không có lễ không biết tiêu 

chuẩn để phân biệt tình trai gái, cha con, anh em, hôn nhân, 

những giao tình xa gần. Cho nên vua phải tôn kính lễ, sau đó 

dùng tài năng của mình chỉ dạy bá tánh. Giảm bớt xa hoa 

trong cung thất, tiết kiệm y phục xe cộ vật dụng, trên xe 

không chạm khắc lộng lẫy, khí cụ không xa xỉ, ăn uống không 

quá chú trọng mùi vị, trong lòng không ham muốn quá mức, 

đồng lợi với muôn dân. Các bậc vua anh minh thời xưa thì 

hành lễ như vậy”. Ai công lại hỏi: “Thế các vua ngày nay tại sao 

không hành lễ như thế”. Khổng Tử đáp: “Các vị vua ngày nay 

tham thích lợi dưỡng, tham đến không biết chán, phóng đãng vô 

độ, trụy lạc và ngạo mạn, ngang nhiên vơ vét cạn sức dân khiến 

cho muôn dân oán hận, trái với ý nguyện của dân, xúc phạm tới 

đạo lý. Chỉ cầu thỏa mãn ham muốn mà không biết là thỏa đáng 

hay không, giết người tàn bạo hình phạt khốc liệt mà không 

căn cứ theo đạo lý. Thời xưa vua đối với muôn dân như đoạn 

trước đã nói, hiện nay vua đối với dân như đoạn sau vừa nói, đây 

là nguyên nhân các vua ngày nay không ai chịu thi hành lễ”. 

 

NGŨ NGHI 

Vua Lỗ Vi Công hỏi Khổng Tử: “Quả nhân muốn thảo 

luận về nhân tài nước Lỗ, cùng họ điều hành đất nước, vậy phải 

làm thế nào tuyển chọn nhân tài?” Khổng Tử đáp: “Có năm 

hạng người, có người tầm thường, có sĩ nhân, có quân tử, có 

hiền nhân và có thánh nhân. Hiểu rõ năm hạng người này thì 

điều hành đất nước mới hoàn thiện. Người được gọi là người 
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tầm thường, là người mà trong lòng họ làm việc gì cũng không 

có nguyên tắc, không thận trọng làm từ đầu đến cuối, trong 

miệng không nói lời hợp phép tắc, không chọn hiền nhân thiện 

sĩ làm chỗ dựa cho tự thân, không nỗ lực làm việc để có 

được cuộc sống ổn định, chỉ thấy điều nhỏ nhặt mà không 

hiểu đại thể, không biết mình đang bận rộn việc gì, làm việc 

gì cũng theo xu hướng, không biết mình đeo đuổi thứ gì, đây 

là người tầm thường. Người được gọi là sĩ nhân, là người trong 

lòng có chủ trương, có kế hoạch, tuy không có bổn phận hành 

đạo nghĩa điều hành đất nước, nhưng chắc chắn là người tuân 

theo phép tắc, mặc dù không thể hoàn thiện hết các loại mỹ 

đức, nhưng bản thân nhất định có phẩm hạnh tốt, kiến thức 

không truy cầu nhiều, nhưng xem xét được sự hiểu biết mọi 

việc một cách rõ ràng; lời nói không cần phải nói nhiều nhưng 

có thể biết được lời nói đó có chính xác hay không; hành động 

không nhiều, nhưng biết được nguyên nhân bản thân làm việc 

gì, biết được tự mình có tri thức đúng đắn, nói ra lời chính 

xác, đã hiểu rõ nguyên nhân của hành động, cũng giống như 

sinh mệnh và hình thể không thể biến đổi. Phú quý không 

mang lại lợi ích thêm cho bản thân, nghèo hèn cũng không 

khiến bản thân bị tổn hại, đây là sĩ nhân. Người gọi là quân 

tử là người lời nói nhất định trung tín, trong lòng không oán 

hại người khác, tự thân có đủ nhân nghĩa, không có biểu hiện 

khoe khoang; suy xét vấn đề gì cũng thông sự đạt lý mà ngôn 

từ không chuyên quyền độc đoán, hành vi luôn tuân theo đạo 

lý nhân nghĩa, không ngừng nỗ lực vươn lên; giống như ai 

cũng có thể vượt qua, nhưng cuối cùng không có ai theo kịp, 

đây là quân tử. Người gọi là hiền nhân, là người tư cách đạo 

đức không vượt ra ngoài tiêu chuẩn, hành vi hợp phép tắc, lời 

nói có thể làm cho người trong thiên hạ làm theo, không vì lời 

nói mà làm tổn hại tự thân; có đủ đạo đức cảm hóa bá tánh mà 

không hại thân mình, họ đủ giàu có khiến thiên hạ không oán, 

khi bố thí thì thiên hạ không xuất hiện nghèo khổ bệnh tật, 

đây là hiền nhân. Người gọi là thánh nhân, là người đức hạnh 

hợp với trời đất, linh hoạt mọi việc, thông hiểu vạn sự vạn vật 
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biến hóa theo quy luật, và làm cho mọi thứ tuân theo quy luật 

tự nhiên, y theo quy luật tự nhiên của vạn sự vạn vật để thành 

tựu mọi thứ, sáng như mặt trời mặt trăng, giáo hóa như thần 

linh, thông thường thì lão bá tánh không biết đức hạnh của họ, 

người nhìn thấy họ nhưng không nhìn thấy được tư tưởng của 

họ, đây là thánh nhân. 

Ai công nói: “Thật tuyệt, nếu không có tài đức sáng 

suốt của Ngài, quả nhân không nghe được những lời hay như 

vậy, dù vậy, nhưng quả nhân là người được sanh ra trong 

thâm cung và được nuôi dưỡng bởi người phụ nữ, chưa từng 

biết phiền muội, chưa từng biết lo âu, chẳng biết cực khổ, 

không biết sợ sệt và cũng không biết nguy hiểm, e rằng 

không thực hành được lời dạy về có 5 hạng người như ngài 

vừa nói thì phải làm sao? Khổng Tử đáp: “Xin bệ hạ vào miếu 

tế lễ, từ bậc thềm bên phải mà đi lên, ngước lên nhìn thấy đòn 

tay nhà, nhìn xuống thì thấy mấy án đồ trang sức, những đồ 

dùng đều vẫn còn đó nhưng không thấy được chủ nhân của 

những đồ dùng đó, từ đó mà bệ hạ cảm thấy đau buồn, như 

thế sẽ biết được đau buồn là thế nào; trời chưa sáng thì thức 

dậy mặc y phục đội mũ chỉnh tề, sáng sớm đến triều đình nghe 

chính sự, suy nghĩ đất mước có nguy nan không, một việc 

không xử lý đúng cách nó thường sẽ trở thành đầu mối của sự 

hỗn loạn diệt vong đất nước, từ đó Bệ hạ sẽ cảm thấy lo lắng, 

như vậy sẽ biết được lo âu là gì. Mặt trời vừa ló dạng, phải 

nghe và xử lý việc triều chính, cho đến chiều tiếp các công tử 

hoàng tôn các nước chư hầu, còn có các quan khách vãng lai, 

không những dùng lễ nghi để tiếp chuyện, còn phải cẩn thận 

theo đúng oai nghi, do đó mà bệ hạ sẽ nghĩ đến việc vất vả cực 

nhọc, như vậy mới biết thế nào là cực nhọc khó khăn; Nhớ về 

thời xa xưa, khi bước ra khỏi cửa kinh thành, nhìn ra xa 

chung quanh sẽ thấy những tàn tích của những nước bị diệt 

vong, không chỉ có một nước diệt vong, từ đó bệ hạ ngẫm nghĩ 

lo sợ, vì vậy sẽ biết được sợ hãi là gì. Vua giống con thuyền, 

lão bá tánh như dòng nước, nước có thể đưa con thuyền đi 
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nhưng cũng có thể khiến con thuyền bị nhận chìm. Từ đây 

vua có thể ngẫm nghĩ đến sự nguy hiểm, vậy thì có thể biết 

được thế nào là hiểm nguy,. Sau khi thể nghiệm được 5 phương 

diện này và lưu ý một chút năm hạng người trong nước, vậy thì 

việc cai quản đất nước có thể mắc phải sai lầm ư!” 

Ai công hỏi Khổng Tử: “Xin hỏi làm cách nào có thể 

tuyển chọn được nhân tài” Khổng Tử đáp: “Căn cứ vào năng 

lực mà phong chức vụ tương ứng, không tuyển dụng người chỉ 

vì cái lợi trước mắt, không tuyển dụng người làm liều,không 

thành thật, không tuyển dụng người lắm lời. Người chỉ thấy lợi 

trước mắt, sẽ có lòng tham không chán; người làm liều không 

thành thật sẽ phạm làm loạn; người lắm lời thì gian xảo quỷ 

quyệt. Cho nên cung và tên phải phối hợp điều hòa thì bắn ra 

mới chính xác, ngựa được huấn luyện thành thục thì chạy 

mới nhanh và xa, nhân tài trước tiên phải thành thật kế tiếp là 

có trí huệ và năng lực. Người không thành thật mà có nhiều 

trí huệ và năng lực ví như loài lang sói không dám tiếp cận” 

Ai Công hỏi Khổng Tử: “Sự tồn vong hay họa phước của 

đất nước có thật là do ý trời, không phải do con người phải 

không?” Khổng Tử đáp: “Sự tồn vong hay họa phước là do 

chính bản thân ta quyết định, tai họa hay những hiện tượng kỳ 

dị không thể gán ép cho con người. ngày xưa thời nhà Ân Trụ 

Vương ở góc tường có một con chim sẻ mà sanh ra con chim 

đại bàng, Trụ Vương cho rằng có ân đức của con chim giúp đỡ, 

mà không lo cai trị đất nước, vì thế mà nước Ân bị diệt vong, 

đây chính là từ bản thân ta làm trái ý trời, được phước trái lại 

chuyển thành tai họa. Đời vua Thái Mậu tiên tổ của Trụ 

Vương đạo đức bại hoại, pháp luật nghiêng theo tà, đến nỗi 

xuất hiện cây cối dị thường, cây mọc trong triều đình, mới được 

7 ngày mà to bằng một người ôm, Thái Mậu vô cùng sợ hãi, 

cẩn thận lo tu dưỡng đức hạnh của mình, ba năm sau, nhiều 

nước ở phương xa ngưỡng mộ đạo nghĩa của ông, có 16 nước 

ngoại bang đến quy thuận. Đây chính là bản thân làm trái với 

ý trời, gặp họa mà chuyển thành phước. Cho nên, thiên tai địa 
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họa là để cảnh báo nhà vua, ứng mộng việc lạ là cảnh báo đại 

thần, vì vậy thiên tai không thể đánh bại được nền chính trị 

có đạo đức, mộng lạ không đánh bại được thiện hạnh. Có thể 

hiểu được đạo lý này, thì làm chánh trị có thể đạt đến cảnh 

giới tối cao, chỉ có những vị vua anh minh mới thông suốt 

chân lý này”. 

 

CHÍ TƯ 

Khi Quý Cao làm sĩ sư nước Vệ, chiếu theo luật hình 

mà chặt chân một phạm nhân. Không bao lâu nước Vệ phát 

sanh phản loạn, Quý Cao chạy trốn. Khi chạy đến cổng 

thành, thì người gác cổng chính là người mà ông ta chặt chân 

lúc trước. Người gác cổng nói: “Bên kia có một khe hở”. Quý 

Cao đáp: “Quân tử không nhảy tường rào”. Người gác cổng lại 

nói: “Bên kia có một cái hang”. Quý Cao nói: “Quân tử không 

từ hang đó mà đi ra”. Người gác cổng nói: “Ở đây có một 

phòng”. Quý Cao đi vào bên trong phòng. Một lát sau thì những 

binh lính truy đuổi bỏ đi rồi, Quý Cao chuẩn bị rời đi, ông ta nói 

với người người gác cổng thành: “Tôi không thể vi phạm pháp 

luật mới ra lệnh chặt chân của anh, bây giờ tôi đang trong 

tình thế nguy nan, đây cũng là lúc anh có thể báo thù, nhưng 

anh là đã tìm cơ hội cho tôi trốn thoát là vì sao vậy”. Người 

gác cổng thành nói:“ Chặt chân vốn là vì tôi phạm tội thì phải 

chịu. Lúc trước khi ông ra lệnh trừng trị tôi, thì ông đã ra 

lệnh trừng trị người bên cạnh tôi trước, sau đó mới tới tôi, là 

hy vọng tôi được ân xá, tôi đã biết được suy nghĩ của ông, vụ án 

này tội hình đã phán rồi, đợi đến lúc kết án, trong lòng ông còn 

buồn rầu, từ trên sắc mặt ông có thể thấy rõ, tôi cũng biết được 

tâm tư của ông, chẳng lẽ ông thiên vị tôi phải không?. Trời sanh 

ra một người nhân từ quân tử, phong cách đạo đức của ông vốn 

là như thế, đó chính là nguyên nhân tôi thích ông. Khổng Tử 

nghe qua câu chuyện này liền nói: “Thật tuyệt, làm quan lại 

như Quý Cao đã chấp hành pháp lệnh. trong lòng lại nhân 

từ khoan dung có thể nêu ân đức. Nếu khắc nghiệt và tàn 
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bạo thì sẽ làm người khác khởi lòng oán hận, hành sự rất 

công bằng đó là cách làm của Quý Cao vậy” 

Tử Lộ làm thái tể ở huyện Bồ, vì phòng chống lũ lụt, 

nên kêu gọi người dân để làm dự án phòng chống lũ lụt, cùng 

mọi người tu sửa mương thoát nước, thấy người dân đến làm 

rất cực khổ, cho nên Tử Lộ cho mỗi người một giỏ thức ăn và 

một ấm canh, Khổng Tử ngăn cản ông ta. Tử Lộ nói: “Con vì 

bá tánh chịu nhiều đói khổ cho nên cho họ một giỏ thức ăn và 

một ấm canh, nhưng thầy cản ngăn con làm việc đó, cũng 

chính là thầy ngăn con thực hành nhân ái”. Khổng Tử nói: 

“Nếu con cho rằng bá tánh đói khổ, tại sao không thưa lại với 

nhà vua, để mở kho phát lương thực cho họ, vả lại lấy bổng lộc 

của riêng mình cho họ, đây hiển thị rằng nhà vua không có ân 

huệ cho bá tánh, cản ngăn con nhanh chóng dừng việc này còn 

kịp, nếu không dừng thì con nhất định bị tội”. 

Tử Cống hỏi Khổng Tử đạo lý trị dân, Khổng Tử đáp: 

“Phải thận trọng và kinh sợ, giống như dùng dây cương điều 

khiển con ngựa”. Tử Cống hỏi: “Tại sao phải kinh sợ như vậy”. 

Khổng Tử nói: “Thông suốt sự lý đều do con người. Dùng đạo 

dức để khuyên dạy bá tánh, thế thì bá tánh nghe theo lời của 

ta, nếu không dùng đạo đức khuyên dạy họ, thế thì họ chính là 

kẻ thù của ta, cũng giống như vậy lẽ nào không kinh sợ!” 

 

TAM THỨ 

Khổng Tử nói: “Quân tử có ba loại Thứ (suy mình hiểu 

người). Đối với vua mà mình không phụng sự, nhưng đối với 

người bậc dưới thì muốn sai khiến họ, như vậy là không biết 

suy mình hiểu người; có cha mẹ không thể hiếu kính, nhưng 

yêu cầu con cái phải đền ơn hiếu kính, như vậy là không biết 

suy mình hiểu người; có anh mà không thể tôn kính nhưng yêu 

cầu người em phải kính thuận mình, như vậy là không biết suy 

mình hiểu người. Bậc sĩ nhân hiểu được nền tảng ba điều này 

thì có thể nói là người tự thân đoan chánh”. 
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Khổng Tử tham quan tổ miếu của Lỗ Hoàn Công phát 

hiện có một đồ vật nghiêng mà không đứng thẳng, Khổng Tử 

hỏi người giữ miếu: “Đây là vật gì?”. Người giữ miếu đáp: “Đây 

là vật để bên phải chỗ ngồi của vua để cảnh giác” Khổng Tử 

nói: “Ta từng nghe nói vật này khi trống không thì sẽ nghiêng, 

để lượng nước thích hợp thì đứng thẳng, nước đầy thì tràn đổ 

ra cho nên nhà vua lấy đó mà làm cảnh giác cho nên để ở chỗ 

ngồi bên phải”. Khổng Tử quay đầu lại nói với học trò: “Rót 

nước thử xem” Rót nước không nhiều không ít thì đứng thẳng, 

rót đầy thì tràn ra. Khổng Tử thở dài nói: “Vạn vật đâu có thứ 

gì đầy mà không tràn ra? Tử Lộ đến trước hỏi: “Thưa thầy 

có cách nào duy trì luôn đầy không?”. Khổng Tử nói: “Người 

thông minh có trí huệ thì dùng cách ngu khờ để giữ mình, lấy 

sự khiêm nhường để giữ cái công lao trùm thiên hạ, để giữ 

dũng khí chấn động khắp thiên hạ phải tỏ ra vẻ sợ sệt, của cải 

giàu có khắp thiên hạ phải tỏ ra khiêm tốn, đây là cái gọi nhún 

nhường lại thêm nhún nhường vậy”. 

 

HÁO SANH 

Ai công hỏi Khổng Tử: “Thời xưa vua Thuấn đội mũ gì?” 

Khổng Tử không trả lời. Ai công nói: “Quả nhân hỏi, Ngài 

không nói là vì sao?” Khổng Tử đáp: “Vì bệ hạ hỏi mà trước 

trên câu hỏi không quan trọng, cho nên thần đang suy nghĩ phải 

trả lời thế nào”. Ai công lại hỏi: “Câu hỏi quan trọng là gì?”. 

Khổng Tử đáp: “Ông Thuấn khi làm vua, việc chính trị của vua 

Thuấn là quý trọng sanh mệnh, chán ghét giết chóc, nguyên tắc 

dùng người của ông ta là lấy người có tài năng đổi người bất tài; 

đức hạnh của ông ta như trời đất rộng lớn mà thanh tịnh, giáo 

hóa của vua Thuấn như 4 mùa khiến cho vạn vật biến hóa tự 

nhiên, người khắp trong thiên hạ tiếp nhận giáo hóa của vua 

Thuấn, bốn phương dân tộc thiểu số qua lại thông suốt, phụng 

hoàng bay đến, kỳ lân chạy lại, chim và thú vì cảm hóa đức 

hạnh của ông mà thuận phục. Đây là không có nguyên nhân gì 

khác mà chỉ vì Ông trân trọng sanh mệnh. Bệ hạ không hỏi đạo 
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lý điều hành đất nước mà hỏi về đội mũ gì, cho nên thần không 

lập tức trả lời”. 

 

QUAN CHU 

Khổng Tử tham quan Minh đường thì nhìn thấy trên 4 

bức tường có vẽ chân dung của các vị vua Nghiêu, Thuấn, 

Kiệt,Trụ, mỗi bức chân dung vẽ ra dung mạo thiện ác của mỗi 

người đều có liên quan đến việc cảnh báo sự thăng trầm của 

đất nước. Còn có một bức vẽ Chu Công phụ tá Thành Vương, 

Chu Công ôm Thành Vương còn thơ ấu sau lưng có một bình 

phong mặt quay về hướng nam để tiếp nhận chư hầu triều kiến. 

Khổng Tử đi tới đi lui để quán sát và nói với người tùy tùng 

rằng: “Đây là nguyên nhân sự hưng thịnh của đời Chu, là tấm 

gương sáng dựa vào đó soi rõ diện mạo, lấy những việc thời 

xưa có thể biết được đời hiện nay. Vì vua không nỗ lực đi trên 

con đường an định lâu dài đất nước, xem thường người đời xưa 

là nguyên nhân nguy vong của đất nước, điều này cũng giống 

như việc không có tiến tới mà nghĩ rằng phải đuổi theo kịp 

người đời xưa, chẳng lẽ không hồ đồ ư? ”. 

Khổng Tử tham quan vương thất nhà Chu đi vào 

miếu Thái tổ Hậu Tắc, trước bậc thềm bên phải của miếu đường 

có bức tượng vàng, nơi miệng có 3 sợi dây buộc miệng lại, sau 

lưng tượng có khắc chữ: “Là người đời xưa cẩn thận lời nói. Bài 

học cảnh giác, đừng nói nhiều, hể nói nhiều lời sẽ hư nhiều việc, 

đừng bày nhiều việc, nhiều việc thì nhiều lo sợ, được an vui 

cũng phải cảnh giác, không làm những việc mà sau này phải 

hối hận. Đừng nghĩ rằng không có tổn thương gì, cái họa của 

nó sẽ lâu dài; Đừng nghĩ rằng không có hại, cái họa dần dần 

lớn ra; đừng nói rằng không ai nghe, thần thánh đang theo 

dõi, lửa mới cháy không dập tắt để nó bùng phát dữ dội, thì làm 

thế nào được; dòng nước chảy không ngừng của rạch nhỏ, cuối 

cùng sẽ biến thành sông; sợi dây dày không cắt ngang thì sẽ 

biến thành lưới, cành nhỏ không cắt bỏ, sau này lớn ra phải 

dùng búa mới chặt đứt được, vậy nên thận trọng lời nói, đó là 
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nguồn gốc của phước. Cái miệng tạo tổn hại gì là cánh cửa dẫn 

đến họa hoạn. Người ngang ngược chết bất cứ lúc nào, người 

háo thắng chắc chắn gặp đối thủ. Trộm cắp căm ghét chủ nhân 

có nhiều của cải, dân chúng oán hận người trên. Người quân 

tử biết mọi thứ trên đời, ở trên mọi người không được, thì hạ 

mình xuống dưới, biết được không ở trước mọi người vì thế 

mà lùi lại phía sau, hòa nhã khiêm cung thận trọng tu đưỡng đức 

hạnh thì mọi người ngưỡng mộ, giữ lấy mềm yếu kiên trì khiêm 

cung, không ai có thể vượt qua. Mọi người đều theo đuổi như 

thế, chỉ mình ta kiên trì ở chỗ này, mọi người đều thay đổi, 

chỉ có ta không dời, trí huệ ở sâu trong tâm ta mà không hiển thị 

cho người thấy; Ta tuy tôn quý cao thượng, mọi người cũng 

không hại ta, có ai làm được như vậy chứ? Tự nhiên quy luật 

đối người không thân cũng không xa, thường dùng thiện ý đối 

với người, hãy lấy đó mà răn lòng mình, hãy lấy đó mà răn 

mình”. Khổng Tử sau khi đọc xong bài khắc chữ, quay đầu lại 

nói với học trò rằng: “Các trò hãy ghi nhớ, những lời trên bản 

khắc chữ này rất chân thật và quan trọng, nói lên chân lý có 

thể tin theo”. 

 

HIỀN QUÂN 

Lỗ Ai công hỏi Khổng Tử: “Các vị vua ngày nay ai là 

vị vua hiền nhân nhất?”. Khổng Tử đáp: “Thần còn chưa 

thấy, có thể là Vệ Linh Công chăng?” Ai Công nói: “Ta nghe 

nói trai gái lớn nhỏ trong hoàng thất ông ta đều không phân 

biệt, tại sao ngươi cho rằng là hiền nhân”. Khổng Tử đáp: 

“Thần nói là việc điều hành trong triều đình chứ không thảo 

luận đến đời sống riêng tư của ông ấy”. Ai Công hỏi: “Việc 

triều đình chính sự của ông ta như thế nào”. Khổng Tử đáp: 

“Công tử Cừ Mâu, em trai của Linh Công là người có trí huệ 

sáng suốt có một ngàn cổ xe ngựa, sự trung thực của ông ta 

có thể bảo vệ nước Vệ, Vệ Linh Công rất thích và tín nhiệm 

ông ấy. Lại có một hiền sĩ gọi là Vương Lâm Quốc phát hiện 

người tài năng liền giới thiệu họ ra làm quan, sau khi người 
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đó từ chức, Vương Lâm Quốc lấy bổng lộc của mình chia cho 

người đó, cho nên nước Vệ không có bỏ mặc lãng phí nhân tài, 

Vệ Linh Công biết được những việc này càng tôn trọng ông ta. 

Lại có một nhân sĩ gọi là Khánh Túc, quốc gia có xảy ra việc 

lớn nhất định đứng ra xử lý. Khi đất nước bình an ông liền ở ẩn, 

để cho người tài năng khác tiếp nhận việc triều đình. Vệ Linh 

Công nghe nói việc này rất vui mừng càng kính trọng ông ta. 

Còn có một đại phu Sử Thu, vì chủ trương chính trị không đồng 

mà muốn rời nước Vệ, Vệ Linh Công ở ngoại thành 3 ngày 

ngưng tất cả các cuộc vui, nhất định đợi Sử Thu trở về sau khi 

vào trong thành thì Vệ Linh Công mới dám vào thành, Thần căn 

cứ vào những việc này mà chọn Vệ Linh Công, dù cho rằng ông 

ta là hiền nhân cũng không được sao?” 

Tử Cống hỏi Khổng Tử: “Ngày nay, người làm bề tôi 

có ai được gọi là hiền thần không?”. Khổng Tử đáp: “Nước Tề 

có Bào Thúc, nước Trịnh có Tử Bì họ được xem là hiền thần”.. 

Tử Cống lại hỏi: “Nước Tề chẳng phải có Quản Trọng, nước 

Trịnh chẳng phải có Tử Sản sao?”. Khổng Tử đáp: “Này trò Tứ, 

con biết một mà không biết hai, người dùng sức để làm việc là 

hiền nhân ư? Hay là người tiến cử người hiền tài mới là hiền 

nhân”. Tử Cống đáp: “Tiến cử hiền tài mới là hiền nhân” 

Khổng Tử nói: “Đúng vậy, Thầy nghe nói Bào Thúc tiến cử 

Quản Trọng, Tử Bì tiến cử Tử Sản, không nghe nói Quản 

Trọng, Tử Sản tiến cử người hiền tài hơn mình”. 

Lỗ Ai công hỏi Khổng Tử: “Quả nhân nghe nói có người 

mắc bệnh hay quên rất nặng, dời nhà đi mà ngay cả vợ cũng 

quên dẫn theo, thật có việc như vậy không?”. Khổng Tử đáp: 

“Người đó chưa phải là người hay quên nặng nhất, người hay 

quên nặng nhất là người quên cả bản thân mình”. Ai Công lại 

hỏi: “Ta có thể nghe việc này được chăng”. Khổng Tử đáp: “Thời 

xưa, ông Kiệt đời Hạ làm vua, giàu có khắp thiên hạ nhưng quên 

đạo đức trị quốc của tổ tiên, làm bại hoại pháp chế, bỏ việc tế tự, 

hoang dâm hưởng lạc, mê đắm tửu sắc, gian thần nịnh bợ, lén 

thăm dò sở thích của vua để nịnh hót, trung thần sợ mắc tội nên 
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không dám nói, lão bá tánh vùng lên lật đổ sự thống trị của vua 

Kiệt, đó là người hay quên nặng nhất, quên cả chính bản thân 

mình”. 

Tử Lộ hỏi Khổng Tử: “Bậc minh quân trị quốc, trước tiên 

cân nhắc điều gì?”. Khổng Tử nói: “Tôn trọng người tài đức, 

đem người bất tài bất lương để vị trí thấp”. Tử Lộ nói: “Tôi 

nghe nói nước Tấn dòng họ Trung Hàng cũng thi hành tôn trọng 

hiền tài đem người bất tài bất lương để vị trí thấp nhưng họ cũng 

diệt vong là vì sao?”. Khổng Tử đáp: “Họ Trung Hàng tôn trọng 

hiền tài nhưng không thật sự trọng dụng, những người bất tài bất 

lương thì không phế chức vụ của họ, hiền tài biết mình không 

trọng dụng nên oán trách ông ta, người bất tài bất lương biết 

mình bị xem thường mà thù hận, oán trách và thù hận ở trong 

nước cùng tồn tại, các nước đối địch láng giềng thì tập hợp binh 

bên ngoài, họ Trung Hàng muốn không diệt vong sao có thể 

được?” 

Lỗ Ai công hỏi Khổng Tử về chính sự, Khổng Tử 

đáp: “Chính sự của một đất nước việc cấp bách nhất là làm sao 

cho dân chúng giàu có và trường thọ” Ai Công hỏi: “Làm thế 

nào mới làm được điều đó” Khổng Tử đáp: “Giảm lao dịch, 

giảm nhẹ thuế thì dân sẽ giàu có, dùng lễ giáo hóa, làm cho 

dân tránh xa tội ác thì dân chúng sẽ trường thọ”. Ai Công lại hỏi: 

“Quả nhân muốn thực hiện lời dạy của Phu tử nhưng sợ đất 

nước nghèo khó”. Khổng Tử nói: “Trong Kinh Thi có nói: “bậc 

quân tử hòa nhã gần dân, là cha mẹ của dân” chưa có việc con 

cái giàu có mà cha mẹ lại nghèo đi”. 

Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử: “Có người nói với ta là 

người thống trị một đất nước, miễn là chỉ ở trong triều đình 

lên kế hoạch và điều hành tốt thì đất nước được cai quản tốt, 

ngươi cho rằng cách nói này thế nào?”. Khổng Tử đáp: “Cách 

nói này cũng đúng, ái hộ người thì người sẽ ái hộ mình, ghét 

người thì người cũng ghét mình. Người biết dựa vào mình mà 

được thành công, và cũng biết dựa vào người khác mà được 

thành công. Chính là không cần ra khỏi cửa mà có thể biết 
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được những việc trong thiên hạ, nói như vậy là tự mình phải 

phản tỉnh, yêu cầu nghiêm ngặt đạo đức bản thân”. 

Khổng Tử nói: “Việc lập thân có 6 điều căn bản, sau đó 

mới thành quân tử. Lập thân xử lý công việc phải có nhân 

nghĩa, lấy hiếu đạo làm nền tàng; việc tang phải có lễ tiết, lấy sự 

đau buồn làm cội gốc; việc giao chiến bày binh bố trận có 

trật tự, lấy dũng cảm làm gốc. Quản lý đất nước có thứ tự 

mạch lạc, lấy nghề nông làm nền tảng; nguyên tắc an định đất 

nước lấy việc chọn người kế thừa là nền tảng; làm ra của cải 

theo thời cơ lấy sức lao động làm cội gốc. Khi cội gốc không 

kiên cố thì không thể làm tốt dù là những việc nhỏ; không thể 

làm cho những người thân thuộc vui vẻ đừng ra sức kết giao với 

người bên ngoài, làm việc có bắt đầu mà không làm đến cùng, 

không nên làm nhiều ngành nghề, phải quay về cội gốc tu 

dưỡng hành vi bản thân. Đây là đạo của người quân tử”. 

Khổng Tử nói: “Thuốc hay đắng miệng mà lợi cho việc 

trị bệnh, lời trung trái tai mà lợi cho việc làm. Vua Thương 

Thang và vua Chu Vũ vì biết lắng nghe những lời khuyên can 

ngay thẳng mà đất nước hưng thịnh, vua Hạ Kiệt và vua 

Thương Trụ vì nghe tin theo những lời nịnh hót và chỉ biết 

phục tùng của quần thần mà đất nước diệt vong, vua không 

thẳng thắn khuyên ngăn đại thần, cha không thể khuyên can 

con, anh không thể khuyên dạy em, nhân sĩ không khuyên 

can bạn bè lầm lỗi, muốn không mắc sai lầm là điều không 

thể. Cho nên nói vua mà có sai lầm thì đại thần phải can gián, 

cha có làm sai con phải ngăn cản, anh làm sai em phải 

khuyên ngăn, nhân sĩ làm sai bạn bè phải khuyên ngăn, như 

thế thì đất nước không có nguy cơ diệt vong, gia đình không đi 

ngược với lẽ phải, cha con anh em sẽ không phạm sai lầm, 

bạn bè cũng không có cắt đứt quan hệ”. 

Khổng Tử đọc sách Chu Dịch thấy hai điều giảm bớt và 

tăng thêm thì thở dài. Từ Hạ rời chỗ ngồi đứng dậy hỏi Khổng 

Tử: “Thưa thầy sao thầy lại thở dài”. Khổng Tử đáp: “Tự mình 

cho rằng không đủ thì nhất định sẽ thêm, người tự mãn thì 
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nhất định có giảm bớt, thầy vì thế mới cảm thán. Tử Hạ hỏi: 

“Tuy là như thế nhưng người cầu học thì không thể tăng thêm 

kiến thức sao” Khổng Tử đáp: “Đây không phải đạo gia tăng, 

đạo mà càng gia tăng, thì tự mình càng cảm thấy không đủ, 

người học cho rằng chỗ không đủ rất nhiều, lấy thái độ khiêm 

tốn để tiếp nhận người chỉ dạy, theo qui luật tự nhiên một 

vòng kết thúc nhất định có sự thay đổi. Phàm giữ được đầy đủ 

mà có thể lâu dài thì chưa từng có. Cho nên nói người tự cho 

rằng là đức hạnh tài năng, nhưng lời hay ý đẹp trong thiên hạ, 

họ không thể nghe thấy”. 

Khổng Tử nói: “Người giàu có mà nhún nhường thì người 

nào cũng có thể giao hảo, Mình giàu có mà yêu mến người, thì 

ai mà chẳng gần gũi mình? Lời nói hợp với lẽ phải thì mới gọi 

là người biết nói chuyện ra sao”. 

Khổng Tử nói: “Sau khi thầy mất, Tử Hạ càng ngày càng 

tiến bộ, Tử Cống sẽ thụt lùi”. Tăng Tử hỏi: “Thầy nói như vậy 

là ý gì?”. Khổng Tử đáp:“Tử Hạ thích ở gần gũi những người 

hiền nhân, còn Tử Cống thì thích gần gũi những người không 

bằng mình. Nếu không hiểu người con thì hãy nhìn vào cha của 

người ấy; nếu không biết một người nào đó như thế nào thì hãy 

nhìn vào bạn người đó; nếu không biết vua như thế nào thì nhìn 

vào người mà nhà vua trọng dụng. Cho nên mới nói rằng: Ở gần 

người tốt như bước vào phòng có để cỏ thơm, qua nhiều thời 

gian không nghe thấy mùi thơm nữa đó là mình đồng hóa rồi; 

sống chung với người bất thiện như vào trong cửa hàng cá muối, 

lâu ngày không nghe thấy mùi hôi thối đó là bị đồng hóa với 

mùi hôi thối rồi. Như vậy có thể nói rằng người quân tử phải cẩn 

thận khi chọn người giao thiệp và chọn nơi mình sống”. 

 

AI CÔNG VẤN CHÍNH 

Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử về chính sự, Khổng Tử đáp: 

“Việc chính trị của vua Chu Văn Vương và vua Võ Vương 

còn ghi chép trong điển tịch. Nếu người còn thì chính trị được 
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thực hành; người mà không còn nữa thì chính trị cũng dừng lại, 

cho nên việc điều hành xử lý chính sự mấu chốt là phải có 

được người hiền tài, chọn hiền tài phải thấy được tu dưỡng 

bản thân của họ, tu dưỡng bản thân là phải dựa vào đạo đức, 

tu dưỡng đạo đức dựa vào lòng nhân. Lòng nhân chính là 

hợp với người, xem người thân là quan trọng nhất; Nghĩa 

chính là làm việc gì cũng thích nghi, tôn trọng hiền nhân là 

quan trọng nhất, thân với người thân có phân thân sơ, kính 

người hiền nhân phải có thứ bậc, đây chính là cội nguồn sinh 

ra lễ. Vì vậy quân tử không thể không tu dưỡng thân tâm, 

muốn tu dưỡng thân tâm không thể không tôn thờ cha mẹ; 

muốn tôn thờ cha mẹ không thể không hiểu người; muốn hiểu 

người không thể không hiểu trời.Trong thiên hạ có 5 đạo lý 

luân thường để quan hệ giữa người với nhau, nhưng có 3 

phương thức thực hiện. Quan hệ vua-tôi, cha-con, chồng-vợ, 

anh-em, bạn hữu, đó là năm đạo lý luân thường ấy mà trong 

thiên hạ tuân theo. Trí huệ, lòng nhân, dũng cảm là 3 đức tính 

mà trong thiên hạ phải có, phương thức thực hành 3 đức tính 

này đều như nhau,có người mới sanh ra đã hiểu rồi,có người 

sau khi học mới biết,có người trải qua khó khăn mới biết, sau 

khi đạt đến chỗ biết thì đều giống nhau. Có người theo lẽ phải 

mà mà thực hành,có người vì thuận lợi mà làm, có người bị ép 

buộc mà làm, đợi khi họ thành công đều giống nhau. Chỉ cần 

ham thích học hỏi là gần với trí huệ rồi, cố gắng hết sức mình 

là đã tiến gần với lòng nhân rồi, biết hổ thẹn là đã tiến gần tới 

dũng cảm rồi, biết được ba điều này chính là biết làm thế nào 

tu dưỡng thân tâm, biết tu dưỡng thân tâm thì biết làm sao 

dẫn dắt dân chúng; biết cách dẫn dắt dân chúng thì biết làm 

thế nào để bình định thiên hạ và đất nước”. 

Ai Công hỏi: “Việc chính sự chỉ có như vậy thôi sao”. 

Khổng Tử đáp: “Phàm trị vì thiên hạ và đất nước có chín điều 

chuẩn mực, đó là tu dưỡng thân, tôn trọng hiền tài, thân cận 

người thân, kính bậc đại thần, quan tâm và chăm sóc các tôi 

thần, thương dân như con, tập hợp các nghệ nhân, hậu đãi người 

dân ở các nơi xa xôi, an định chư hầu. Biết tu dưỡng thân tâm là 
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sẽ lập được đạo đức; tôn trọng hiền tài thì không nghi hoặc; thân 

cận người thân thì cha con anh em không sanh than oán; kính 

đại thần thì không bị mê loạn; quan tâm chăm sóc tôi thần thì 

tôi thần sẽ tận tâm báo đáp; thương dân như con thì muôn dân sẽ 

gắng sức làm việc; tập hợp các nghệ nhân thì của cải sung 

túc; hậu đãi người dân xa xôi thì người ở 4 phương quy thuận; 

an định chư hầu thì người khắp thiên hạ không sợ hãi”. 

Ai Công lại hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới được như 

thế”. Khổng Tử đáp: “Y phục trang trọng trong tâm nghiêm 

túc, không phải lễ thì không làm đó là tu thân dưỡng tánh vậy; 

bỏ những lời sàm tấu, lánh xa nữ sắc, xem nhẹ của cải vật chất 

mà quý trọng đức hạnh,đó là quý trọng hiền tài; căn cứ tài năng 

của họ phong chức và ban bổng lộc cho họ, hiểu được yêu ghét 

của họ, đây là nguyên nhân làm cho người thân hòa thuận; 

phong chức vị trí cao, giao trọng trách cho họ đó là kính bậc đại 

thần; đối với người trung thực và thành ý thường thưởng bổng 

lộc đó là khuyến khích nhân sĩ; thường giảm bớt thuế đó là xem 

muôn dân như con; kiểm tra thường ngày và trả công tương xứng 

đó là nguyên do tập hợp các nghệ nhân; tiếp đãi đưa đón dân đến 

từ các nơi xa xôi, khen thưởng tài năng của họ, an ủi những 

người chưa làm được đó là hậu đãi người dân ở xa xôi; giữ gìn 

những gia tộc không người nối dõi, chấn hưng những nước suy 

kém, định thời gian các nước chư hầu bái triều, vật tiến cống thì 

ít nhưng tặng rất nhiều lễ vật cho chư hầu đó là an định chư hầu. 

Trị vì thiên hạ đất nước có 9 điều chuẩn mực như vậy nhưng khi 

thực hành thì giống nhau. Phàm làm việc gì phải có sự chuẩn 

bị mới thành công, không chuẩn bị sẽ thất bại, trước khi nói có 

suy nghĩ thì không nói vấp, trước khi làm việc gì phải chuẩn bị 

thì không gặp khó khăn, làm có chuẩn bị trước thì không sai 

sót, đạo lý làm người có xác định trước thì việc gì cũng thông”. 

Lỗ Ai công nói: “Những lời dạy của tiên sinh ta đều nghe 

hiểu, vậy xin hỏi là bắt đầu phải thực hành từ đâu?”. Khổng 

Tử đáp: “Lòng từ ái bắt đầu từ thương yêu người thân là cha mẹ, 

vậy thì mới dạy người dân hiếu thuận; muốn dạy cung kính 
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người phải bắt đầu từ người lớn vậy thì dân mới thuận theo; dạy 

về từ ái hòa mục thì muôn dân mới quý trọng và kính trọng 

cha mẹ và người thân; dạy biết kính tôn trưởng nên dân chúng 

quý mến mà nghe theo, muôn dân thì có lòng hiếu đối với cha 

mẹ người thân, còn thuận theo mệnh lệnh phục tùng thì việc 

thi hành giáo hóa sẽ ảnh hưởng rộng khắp thiên hạ, không ai là 

không theo”. 

 

NHAN HỒI 

 

Lỗ Định công hỏi Nhan Hồi rằng: “Tiên sinh cũng đã 

nghe qua Đông Dã Tất rất giỏi trong việc điều khiển ngựa xe 

phải không?” Nhan Hồi trả lời rằng: “Ông ấy quả thực là rất 

giỏi trong việc điều khiển ngựa xe, nhưng cho dù như vậy đi 

nữa thì ngựa của ông ấy tương lai chắc chắn sẽ bỏ trốn”. Định 

công nghe xong thì tỏ vẻ không vui, nói với những người bên 

cạnh mình rằng: “Quân tử rồi cũng ở sau lưng nói xấu người 

khác”. Sau đó Nhan Hồi cáo lui. Ba ngày sau, người nuôi 

ngựa đến báo: “Ngựa của Đông Dã Tất chạy mất rồi, hai con 

ngựa tham kéo theo hai con ngựa phục chạy vào trong chuồng 

ngựa”. Lỗ Định công sau khi nghe xong, ngay lập tức phái 

người đánh xe đi triệu Nhan Hồi vào cung. Nhan Hồi vừa đến, 

Định công nói: “Vài hôm trước ta hỏi ngài Đông Dã Tất có 

được gọi là giỏi về điều khiển ngựa xe không, nhưng tiên sinh 

nói: “ngựa của ông ấy tương tai tất sẽ bỏ chạy”. không biết 

ngài làm sao mà biết được việc này?” Nhan Hồi trả lời rằng: 

“Thần chẳng qua chỉ là căn cứ theo tình hình chính trị mà 

biết thôi. Ngày xưa Thuấn đế rất giỏi trong việc sử dụng nhân 

dân, Tạo Phụ rất giỏi trong việc điều khiển ngựa. Thuấn đế chưa 

bao giờ dùng hết sức lực của nhân dân, Tạo Phụ chưa bao giờ 

vắt cạn sức ngựa. Cho nên dưới thời Thuấn đế không hề có 

người dân bỏ đi lánh nạn, ngựa của Tạo Phụ cũng không bỏ 

chạy. Ngày nay Đông Dã Tất điều khiển ngựa, nhiều lần trải 

qua con đường hiểm trở và gắng sức chạy đường dài, sức lực 
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của ngựa đã cạn kiệt rồi. Song trong lòng ông ấy vẫn muốn ngựa 

chạy không ngừng. Thần dựa vào điểm này mà biết được ngựa 

của ông ấy chắc chắn sẽ bỏ chạy”. Định công nói: “Nói rất hay, 

quả thực là đúng như lời tiên sinh nói! Những lời nói của ngài 

chứa đựng rất nhiều ý nghĩa trong đó, có thể giải thích sơ qua 

được không?” Nhan Hồi nói: “Thần nghe nói, chim thú gặp 

cảnh quẫn bách thì sẽ phản kháng, con người gặp cảnh ngộ 

khốn quẫn thì sẽ lừa dối, ngựa chịu cảnh quẫn bách thì sẽ chạy 

trốn. Từ cổ chí kim, không hề có việc khiến cho thuộc hạ khốn 

đốn mà không nguy hại đến mình”. Định công nghe xong tỏ vẻ 

rất vui mừng. 

 

KHỐN THỆ 

Cừ Bá Ngọc ở nước Vệ là một người đức hạnh tài năng, 

nhưng Vệ Linh công không hề trọng dụng ông ấy; Di Tử Hà 

nhân phẩm không tốt, ngược lại lại được Vệ Linh công trọng 

dụng.Sứ Ngư nhiều lần khuyên ngăn, nhưng Linh công không 

hề nghe theo. Sau này Sứ Ngư lâm trọng bệnh mà chết, trước 

khi chết, ông ấy dùng hơi thở yếu ớt của mình dặn dò con 

trai, ông nói: “Ta làm quan ở nước Vệ, nhưng lại không thể tiến 

cử người hiền tài như Cừ Bác Ngọc và bài trừ Di Tử Hà, thì 

là ta thân là đại thần nhưng lại không thể cải chính được hành vi 

của quân vương. Lúc sống không thể cải chính được quân 

vương, vậy thì sau khi chết càng không được hưởng nghi lễ an 

táng một cách đầy đủ, trọn vẹn. Sau khi ta chết, con hãy đặt thi 

thể của ta ở bên dưới cửa sổ, đối với ta như vậy là đã thỏa mãn 

rồi”. Con trai của Sứ Ngư nghe xong, không dám không nghe 

theo lời của ông dặn, do đó sau khi Sứ Ngư qua đời, liền mang 

thi thể của ông đặt ở dưới cửa sổ. Lúc Vệ Công đến chia buồn, 

nhìn thấy thi thể của Sứ Ngự đặt ở dưới cửa sổ, rất đỗi khó hiểu 

hỏi việc này là như thế nào, con trai của Sứ Ngư kể lại lời nói 

của phụ thân với Linh công. Vệ Linh công nghe xong thì cả 

người sửng sờ, khuôn mặt cũng biến sắc, nói: “Đây là lỗi của 

quả nhân”. Ngay sau đó liền mệnh lệnh cho con trai của Sứ Ngư 
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mang linh cửu của ông ấy đặt ở vị trí trang trọng, đề bạt Cừ Bá 

Ngọc và trọng dụng ông ấy, cách chức Di Tử Hà đồng thời giữ 

khoảng cách với Di Tử Hà. Khổng Tử sau khi nghe kể xong 

câu chuyện này liền nói: “Những người can gián kiên cường 

khí khái thời xưa, một khi đã chết là hết, vẫn không có ai 

giống như Sứ Ngư sau khi chết còn lấy thi thể ra khuyên 

ngăn, tận tâm tận lực khiến vua vì ông ấy cảm động, lẽ nào 

không được gọi là người chính trực sao?” 

 

CHẤP BÍ 

Lúc Mẫn Tử Khiên nhận chức trưởng quan ở huyện Phí, 

hỏi Khổng Tử cách cai quản dân chúng, Khổng Tử nói: “Dùng 

đạo đức và lễ pháp. Đạo đức và lễ pháp chính là công cụ để 

cai quản dân chúng, nó cũng giống như dùng hàm thiếc và dây 

cương để điều khiển ngựa vậy. Nếu như ví vua như người điều 

khiển ngựa, vậy thì quan lại chính là hàm thiếc và dây cương, 

hình phạt chính là roi ngựa. Cho nên vua quản lý chính sự, chỉ 

cần nắm thật chắc dây cương và roi ngựa là được rồi”. Mẫn Tử 

Khiên nói: “Xin hỏi người xưa chấp chính như thế nào?”. 

Khổng Tử nói: “Các thiên tử thời xưa dùng quan nội sử như 

những trợ thủ đắc lực giúp mình chấp chính, coi đạo đức và lễ 

pháp như hàm thiếc của con ngựa, coi các quan lại như dây 

cương, coi hình phạt như roi ngựa, xem vạn dân như ngựa, cho 

nên thống trị thiên hạ đến trăm năm cũng không mất đi giang 

sơn. Những người giỏi về điều khiển ngựa, thì phải đeo hàm 

thiếc cho ngựa thật tốt, chuẩn bị tốt dây cương và roi ngựa, cân 

đối việc sử dụng sức ngựa, vỗ về cảm xúc của con ngựa. Cho 

nên miệng không cần la hét thì ngựa cũng sẽ theo sự điều khiển 

của dây cương mà chạy; không cần giương cao roi ngựa cũng 

có thể chạy xa đến ngàn dặm. Vua giỏi về cai quản muôn dân, 

thống nhất quy phạm đạo đức và lễ pháp, làm sáng tỏ chức 

trách của dân chúng, sử dụng sức dân một cách hài hòa cân 

đối, khiến lòng dân nhẹ nhàng yên ổn. Như vậy, chính lệnh 

không cần nhắc nhở liên tục, muôn dân cũng sẽ ngoan ngoãn 
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nghe theo; không dùng hình phạt, cũng có thể cai quản giáo 

hóa tốt thiên hạ. Ân đức vua có thể khiến cho đất trời cảm 

động, vô số người dân đến quy thuận. Vua không biết cai quản 

dân chúng, vứt bỏ đạo đức và lễ pháp, chuyên dùng hình phạt để 

trừng trị, thì cũng giống như lúc điều khiển ngựa, quẳng đi hàm 

thiếc và dây cương, chỉ chuyên dùng roi ngựa mà quất, nếu cứ 

tiếp tục như vậy, mất kiểm soát xe ngựa là điều tất yếu sẽ xảy 

ra rồi. Điều khiển một con ngựa, nếu như không có hàm thiếc 

và dây cương nhưng chỉ chuyên dùng roi rựa mà quất, ngựa thế 

nào cũng bị thương, xe tất yếu sẽ bị hủy hoại. cai trị muôn dân 

mà không dùng đạo đức và lễ pháp, chỉ chuyên dùng hình phạt, 

thì người dân thế nào cũng rời đi, quốc gia tất yếu sẽ bị diệt 

vong. Phàm là cai quản đất nước nhưng không có quy phạm đạo 

đức và lễ pháp, thì muôn dân không có căn cứ để học tập và 

noi theo. Người dân không có căn cứ để học tập noi theo, thì sẽ 

mê muội mà lệch khỏi chính đạo. Các vị vua thống trị thiên hạ 

thời xưa, tổng lãnh lục quan, lục quan giống như dây cương 

trong tay của vua vậy. Cho nên nói người điều khiển một chiếc 

xe ngựa cần nắm chắc sáu sợi dây cương, người cai quản thiên 

hạ cần phải thống lãnh tốt lục quan. Do đó, người giỏi điều 

khiển ngựa, cần phải cân đối bản thân mình, quan sát toàn diện 

dây cương, cân đối sức ngựa, làm cho các con ngựa đồng lòng, 

con đường dù cho ngoặc nghèo gấp khúc, cũng chỉ tiến lên phía 

trước theo hướng mà bản thân muốn đến, như vậy vừa có thể đi 

xa ngàn dặm, lại có thể cứu nguy kịp lúc, đây cũng là quy 

luật được các thánh nhân sử dụng để có thể nắm chắc thế giới 

và cai quản tốt dân chúng. Vua coi nội sử quan như trợ thủ 

đắc lực của mình, xem lục quan như dây cương, bản thân 

mình cùng với tam công cùng quản lý tốt lục quan, phổ biến 

thúc đẩy ngũ luân đại đạo về việc chung sống giữa người với 

người, chu đáo năm loại thường pháp làm người (ngũ thường) 

bao gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cho nên chỉ cần bản thân vua 

làm tốt việc hướng dẫn chỉ đạo của mình, chắc chắn sẽ như nắng 

hạn gặp mưa rào có thể đạt được những mục tiêu mong muốn. 
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NGŨ HÌNH 

Nhiễm Hữu hỏi Khổng Tử rằng: “Tiên vương chế định 

chế độ pháp luật, không áp đặt hình phạt lên các đại thần, 

không dùng lễ nghĩa để đòi hỏi thường dân. Như vậy khi đại 

thần phạm pháp, thì có thể sẽ không bị chế tài hình phạt, còn 

dân làm việc cũng có thể không dùng lễ nghĩa để trói buộc 

hay sao?” Khổng Tử đáp: “Sự việc không phải như vậy. Hễ 

là quản lý quân tử, dùng lễ nghĩa để điều khiển tư tưởng của 

họ, là vì muốn dùng quan điểm tiết tháo liêm sỉ để động viên 

họ. Cho nên các đại thần thời xưa, nếu như ai phạm phải tội 

tham ô nhận hối lộ mà bị cách chức lưu đày, thì gọi là “làm 

quan không liêm khiết”; những ai phạm tội dâm loạn, quan hệ 

nam nữ bất chính, thì gọi là “trong ngoài không được sửa 

nghiêm túc(ô uế dâm dật)”; nếu ai phạm tội không trung 

thành, lừa gạt quân vương, thì gọi là “nếp sống không thẳng 

thắn”; những ai phạm phải tội, yếu đuối bất tài, không đảm 

nhiệm được công việc, thì gọi là “không có năng lực”; những 

ai có hành vi vi phạm vào kỷ cương đất nước, thì gọi là “tự 

tiện hành động”. Năm tình huống này, bản thân các đại thần 

đã quyết định tội danh rồi, nhưng vẫn không đang tâm dùng 

giọng điệu khiển trách để gọi tên trực tiếp tội danh đó, mà còn 

kiêng cữ cho nó, là để khiến cho họ cảm thấy nhục nhã hổ thẹn 

và ô danh. Cho nên nếu các hành vi phạm tội của đại thần, 

thuộc vào phạm vi của ngũ hình, một khi bị lên án hoặc bị tố 

giác, thì sẽ chủ động đội lên đầu nón màu trắng đồng thời thắt 

sợi dây làm bằng lông thú vào nón, bưng một thau đầy nước, 

trên thau đặt một thanh kiếm, tiến về trước cung điện đích 

thân thỉnh tội (bày tỏ thỉnh cầu quân vương công bình chấp 

pháp, nếu như bị phán có tội, thì tự sát để tạ tội), vua không phái 

quan lại chấp pháp đi trước, trói lôi kéo mà sỉ nhục họ; những 

đại thần phạm trọng tội, sau khi khi nhận mệnh lệnh của vua, 

thì hướng về phương Bắc bái lạy hai lần, quỳ mà tự sát. Vua 

cũng không phái người áp giải, chém giết họ, chỉ nói: “đây là 
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đại thần gây tội thì phải chịu tội, ta đối với họ đã như vậy là đã 

có lễ nghĩa rồi”. Cho nên dù hình phạt không thực thi đối với 

đại thần, nhưng đại thần một khi phạm tội cũng không chạy trốn 

khỏi sự trừng phạt của nó. Đây là kết quả của sự giáo hóa 

khiến đại thần có thể làm được như vậy. Điều mà gọi là lễ 

nghĩa không tới được với dân thường, là vì những người bình 

thường bận rộn với kế sinh nhai mà không thể học hành lễ 

nghĩa một cách đàng hoàng, cho nên không thể đòi hỏi dân 

chúng hoàn toàn dựa trên lễ nghĩa mà hành sự được. 

 

HÌNH CHÍNH 

Trọng Cung hỏi Khổng Tử: “Đệ tử nghe nói có hình 

pháp nghiêm khắc thì không cần phải thi hành chính lệnh, có 

chính lệnh hoàn mỹ thì không cần tới hình phạt. Thời đại có 

hình phạt nghiêm khắc nhất mà không cần thi hành chính 

lệnh, chính là thời của Hạ Kiệt, Thương Trụ; thời đại có chính 

lệnh hoàn mỹ nhất mà không cần dùng đến hình phạt chính là 

thời của Chu Thành vương, Khang vương. Có thật là như vậy 

không?” Khổng Tử nói: “Thánh nhân giỏi về cai quản đất nước, 

giáo hóa nhân dân, nhất định là sử dụng luân phiên giữa hình 

phạt và chính lệnh. Biện pháp cao siêu nhất chính là dùng 

đạo đức giáo hóa nhân dân đồng thời dùng lễ nghi cải chính 

nhân dân. Biện pháp tiếp sau đó là dùng chính lệnh dẫn dắt 

nhân dân, dùng hình phạt ngăn chặn nhân dân. Nếu như 

những người đã được giáo hóa nhưng không thay đổi, đã được 

chỉ dẫn nhưng không tuân theo, ngược lại còn xúc phạm đến 

nhân nghĩa, bại hoại phong tục, sau đó mới dùng đến hình 

phạt đối với những người này”. Trọng Cung nói: “Những vụ 

thẩm tra xử lý vụ án thời xưa, xử phạt sai trái dựa trên sự thật 

chứ không hề căn cứ vào động cơ bên trong, Thầy có thể 

giảng giải về điểm này cho con hiểu thêm được không?” Khổng 

Tử nói: “phàm là thẩm tra xử lý năm loại án kiện của hình 

pháp nặng nhẹ khác nhau, nhất định phải căn cứ vào thân tình 

giữa phụ tử với nhau, dựng nên nghĩa lý giữa vua và quan để đo 



QUẦN THƯ TRỊ YẾU 2 - QUYỂN 10: KHÔNG TỬ GIA NGỮ 

60 

lường nó; cân nhắc thứ tự nặng nhẹ ở trong lòng, thận trọng 

suy đoán các tình tiết vụ án nhằm phân biệt chúng; cố gắng 

vận dụng hết tài trí thông minh của mình, dốc hết trung thành 

nhân ái để những vụ án hình sự xảy ra ít nhất có thể. Chức 

trách của đại tư khấu là hoàn chỉnh pháp chế, phân rõ pháp 

luật để giám sát án kiện, mỗi một vụ án phải thông qua thăm 

dò ý kiến 3 nơi: Lắng nghe quần thần, quan lại và lắng nghe 

ý kiến dân chúng. Dù có động cơ phạm tội nhưng không xác 

minh được sự thật, thì không thẩm lý và phán quyết. Khi phải 

cân nhắc mức phạt nặng nhẹ thì chọn mức phạt nhẹ, lúc đặc 

xá thì đặc xá cho người phạm tội trọng trước. Gặp phải vụ án 

chưa đủ chứng cứ thì cần phải trưng cầu ý kiến rộng rãi từ 

quần chúng và cùng nhau xem xét vụ án, nếu như quần 

chúng vẫn còn nghi ngờ chất vấn không thể quyết định được 

thì miễn xá cho kẻ phạm tội. Do đó việc phong tước phải ở trên 

triều đình để mọi người cùng chứng kiến, cùng ca ngợi và chúc 

mừng; khi hành quyết nhất định phải thực hiện ở trên phố xá, 

để mọi người cùng chán ghét mà vứt bỏ kẻ phạm tội. Các nước 

chư hầu thời xưa không dung nạp những kẻ phạm tội, các đại 

phu cũng không nuôi dưỡng kẻ phạm tội. Kẻ sĩ ở trên đường 

gặp phải kẻ phạm tội thì không nói chuyện với kẻ đó. Ngoại 

trừ bị khắp nơi xua đuổi, chỉ khi kẻ đó đến những nơi mà vượt 

ngoài tầm kiểm soát của triều đình ra mới không quản, đây 

chính là không muốn để những tội phạm có đất sinh sống. Trọng 

Cung nói: “Khi thẩm tra xử lý án kiện, việc quyết định bản án là 

do chức quan nào quyết định?” Khổng Tử nói: “Án kiện đầu 

tiên là do quan ngục thẩm định, sau đó quan ngục mới báo 

cáo tình hình thẩm tra xử lý án kiện lên quan trưởng ngục. Quan 

trưởng ngục sau khi thẩm tra xử lý án xong lại tiếp tục báo 

cáo lên đại tư khấu. Đại tư khấu sau khi thẩm tra xử lý án kiện 

xong thì mới bẩm tấu lên vua. Vua lệnh cho tam công (ba chức 

quan cao nhất thời phong kiến gồm: Thái sư, thái phó, thái 

bảo) và khanh sĩ ở dưới vị trí ngồi của tam công và lục khanh 

cùng nhau phán đoán án kiện, sau đó mới bẩm báo bản án quyết 

định lên cho vua, vua căn cứ trên ba trường hợp có thể khoan 
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thứ mà quyết định có nên miễn giảm hình phạt hay không, sau 

cùng dựa theo kết quả thẩm phán mà định hình. Trình tự 

thẩm định rất là thận trọng. 

Trọng cung lại hỏi: “Ở trong pháp luật quy định lệnh cấm 

có những điều khoản nào?” 

Khổng Tử đáp: “Phàm ai dùng xảo ngữ xuyên tạc pháp 

luật, biến loạn tư cách tự tiện thay đổi chế độ pháp luật, lợi 

dụng tà đạo làm hỗn loạn quốc chính, là giết. Hễ ai chế tác 

âm nhạc phóng đãng dâm dục, tạo ra những loại trang phục 

kì quái, thiết kế những đồ vật kì dị để làm hỗn loạn lòng vua, 

là giết. Bất cứ ai có hành vi gian xảo lại ngoan cố, ngôn từ 

giả dối lại giỏi ngụy biện, học thuật không ngay chính lại rườm 

rà, thuận theo sai trái của bạn thân lại còn lửa cháy thêm dầu, 

nhằm mê hoặc nhân dân, là giết; những kẻ mượn danh nghĩa 

những ngày thờ cúng quỷ thần, sách sấm bói toán để mê hoặc 

nhân dân, là giết. Những kẻ phạm bốn loại tội này lập tức 

chém đầu, không cần chờ thời gian, cũng không cần thẩm tra 

xử lý. 

 

VẤN NGỌC 

Tử Trương hỏi Khổng Tử làm thế nào đề giáo hóa muôn 

dân, Khổng Tử đáp: “Chuyên Tôn Sư à, để thầy nói với cho 

con biết. Thánh nhân tinh thông lễ nhạc, cũng chỉ là đưa 

chúng và thực hiện hoán vị mà thôi”. Tử Trương dường như 

không hiểu được lời Khổng Tử nói, lại tiếp tục hỏi, Khổng Tử 

trả lời: “Chuyên Tôn Sư, con cho rằng nhất định phải trải ra 

vài bàn tiệc rượu, nâng lên hạ xuống, khiêm nhường chấp tay 

thi lễ, khách và chủ cung kính rót rượu dâng lên cho nhau, như 

vậy mới được gọi là lễ sao? Con cho rằng chỉ khi đứng trong 

hàng ngũ ca múa lượn đi lượn lại, khua cây sáo lông vũ, diễn 

tấu chung trống, như vậy mới được gọi là nhạc sao? Thực ra, 

có thể nói được làm được, chính là lễ; bắt tay vào làm lại khiến 

người khác cảm thấy hạnh phúc, đó mới gọi là nhạc. Thánh 
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nhân đối với hai điểm này luôn nỗ lực hết mình để thực hiện nó, 

dùng thái độ đoan chính nghiêm minh để giữ vững ngôi vị 

của mình, trị như không trị, do đó thiên hạ thái bình, muôn 

dân phục tùng quy thuận, muôn dân thi hành chức vụ của 

mình, trên dưới đều hợp với lễ nghĩa. Bởi vậy mà nói, lễ 

nghĩa được coi trọng thì dân chúng được sửa trị, lễ nghĩa bị 

vất sang một bên, dân chúng tất sẽ hỗn loạn. Trước kia quân 

vương thánh hiền phân biệt rõ địa vị cao thấp, mức độ thâm 

niên, lập ra tập quán đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, xếp 

đặt theo thứ tự thân sơ xa gần, khiến cho dân chúng không 

dám vượt quá quy định, đều là nảy sinh từ đường lối này”. 

 

KHUẤT TIẾT 

Mật Tử Tiện làm quan lệnh ở Đơn Phụ dưới thời nhà Lỗ, 

lo ngại vua nước Lỗ nhẹ dạ tin theo những kẻ nịnh bợ, khiến 

ông ấy không thể cai quản theo cách của mình, cho nên lúc 

trước khi đi nhậm chức, cố ý thỉnh cầu hai vị nội sử quan thân 

cận nhất với vua nước Lỗ đi cùng ông ấy để ghi chép. Mật Tử 

Tiện lệnh cho quan lại địa phương để hai vị nội sử quan viết, 

lúc hai vị quan đang viết thì kéo khủy tay của họ, khiến chữ viết 

bị lệch đi. Mật Tử Tiện liền mượn cớ này phát cáu với hai vị 

sử quan, hai vị sử quan rất sợ hãi, thỉnh cầu được trở về 

nước Lỗ. Hai vị nội sử quan sau khi về đến nước Lỗ bẩm báo 

với vua nước Lỗ: “Mật Tử Tiện sai chúng thần viết nhưng lại 

lôi cánh tay của chúng thần, viết không tốt lại phát cáu với 

chúng thần, những quan chức ở đó đều cười nhạo chúng thần, 

đây là lí do vì sao chúng thần trở về”. vua nước Lỗ sau khi nghe 

xong liền trưng cầu ý kiến của Khổng Tử về việc này, Khổng 

Tử nói: “Mật Bất Tề (Mật Tử Tiện) là một vị quân tử, dùng 

cách này để can gián ngài”. Lỗ vương lúc này mới tỉnh ngộ, 

thở dài một cái và nói: “Đây là quả nhân bất tài, quả nhân đã 

quấy nhiễu việc cai quản địa hạt của Mật Tử Tiện, nhiều lần 

trách cứ lòng tốt của ông ấy. Nếu không có hai vị nội sử quan 

này, vậy thì quả nhân đã không thể biết được lỗi lầm của bản 
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thân mình; không có tiên sinh, vậy quả nhân sẽ không thể do đó 

mà tỉnh ngộ”. Lỗ công lập tức phái sứ giả đến báo với Mật Tử 

Tiện rằng: “Bắt đầu từ ngày hôm nay trở về sau, Đơn Phụ không 

còn do ta quản lý nữa. Nghe theo sự quản chế của Mật Tử Tiện, 

những việc có ích cho nhân dân, đều do Mật Tử Tiện quyết 

định mà làm. Năm năm báo cáo tình hình 1 lần”. Mật Tử Tiện 

do đó có thể ở Đơn Phụ cai quản địa hạt theo cách của mình. 

Tự mình thực hành thật thà độ lượng, luôn luôn kính già yêu 

trẻ, kính cẩn chân thành, thi hành nền chính trị nhân từ thanh 

cao nhất, khuyến khích chân thực đứng đắn, phổ biến trung 

tín, dân chúng đều quy hồi theo sự giáo hóa của ông ấy. 

 

CHÍNH LUẬN 

Lỗ Ai công hỏi Khổng Tử: “Các đại thần đều khuyên 

quả nhân phải hết sức tôn kính những người lớn tuổi, như vậy 

có được không?” Khổng Tử trả lời rằng: “Quân vương, nếu như 

ngài quả thực làm được điều này, vậy thì từ nay về sau muôn 

dân trong khắp thiên hạ đều sẽ nương nhờ công đức vô lượng 

của ngài rồi, đâu phải chỉ có mỗi nước Lỗ có lợi nữa? Ai công 

hỏi: “Tại sao tiên sinh lại nói như vậy?” Khổng Tử nói: “Thời 

xưa Hữu Ngu tôn quý những người có đức hạnh, đồng thời cũng 

rất tôn trọng người lớn tuổi; Hạ Hậu tôn quý những người có 

chức tước, cũng đồng thời hết sức tôn trọng người lớn tuổi. 

Người nhà Ân tôn quý gia đình nhà quan, đồng thời cũng đặc 

biệt tôn trọng người lớn tuổi; người triều Chu tôn kính những 

người hiếu kính với cha mẹ, vẫn là đối với người lớn tuổi thì 

tôn trọng hết mực. Ngu, Hạ, Ân, Chu, là những vương triều 

thịnh thế trong thiên hạ, lúc đó không hề có việc ruồng bỏ 

người lớn tuổi.Người lớn tuổi nhận được sự cung kính của toàn 

thiên hạ từ rất lâu rồi, chỉ đứng sau phụng dưỡng cha mẹ. Do 

đó ở trong triều đình khi chức tước ngang nhau thì tôn trọng 

người lớn tuổi hơn, những người từ bảy mươi tuổi trở vẫn ở 

trong triều đình thừa hành chức sự, khi vua muốn trưng cầu ý 

kiến của họ, thì vua bố trí ổn thỏa chỗ ngồi cho họ; tám mươi 
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tuổi trở lên thì không làm quan ở triều đình nữa, vua muốn thỉnh 

giáo họ thì phải tự mình đến nhà kính cẩn thăm hỏi, thứ tình 

cảm vui vẻ bình dị này lan rộng ra toàn bộ triều đình. Lúc đi 

cùng với người già, không dám đi ngang hàng với họ, không đi 

hai bên người lớn tuổi phải nối gót phía sau họ, gặp người lớn 

tuổi ở trên đường, bất luận là ngồi trên xe hay đi trên đường, 

kể cả những người theo hầu cũng phải nhường đường. Những 

người già tóc bạc sẽ không tự mình gánh gồng ở trên đường mà 

những việc đó sẽ do những người trẻ làm giúp, nếp sống tôn 

kính hiếu thuận trưởng bối đã tràn khắp đường phố. Thúc đẩy sự 

tôn trọng đối với những người lớn tuổi ở trong làng, thì những 

người lớn tuổi sẽ không lâm vào cảnh thiếu ăn thiếu mặc, kẻ 

mạnh không bắt nạt kẻ yếu, đông không hiếp ít, như vậy thì nếp 

sống kính thuận trưởng bối sẽ lan rộng đến khắp các đường phố 

và ngõ hẻm của các châu, các trấn và các đường làng. Thời xưa 

quy định, năm mươi tuổi thì không phải gánh vác việc cày 

ruộng săn bắt nữa, nhưng lúc phân phát thú săn thì phát cho 

người lớn tuổi phần nhiều hơn, như vậy nếp sống kính thuận 

người lớn tuổi sẽ lan rộng đến trong các hoạt động săn bắn. Ở 

trong các đơn vị quân sự, giữa những người chức vị ngang nhau 

thì tôn trọng người lớn tuổi hơn, như vậy ý nghĩ kính trọng 

trưởng thượng sẽ lan rộng đến trong quân sự. Các bậc quân 

vương thánh hiền dùng lòng hiếu thảo để giáo hóa muôn dân 

hiếu thuận cha mẹ, bắt đầu từ triều đình, phổ biến đến khắp nẻo 

đường, thông khắp các ngỏ hẻm của các trấn huyện. Ngay cả 

những người đi săn cũng noi theo nhau, trong quân sự cũng học 

tập lẫn nhau, do đó người dân khắp nơi vì đạo nghĩa hiếu kính 

mà đồng tâm hiệp lực, có chết cũng không dám vi phạm”. Ai 

công nghe xong liền thốt lên: “Thật tuyệt”. 

Lỗ Ai công lại hỏi Khổng Tử: “Quả nhân nghe nói, mở 

rộng ngôi nhà về phía đông là không may mắn, thật sự có việc 

này sao?” Khổng Tử đáp: “Những điều không may mắn có năm 

loại, nhưng mở rộng ngôi nhà về phía đông thì không hề nằm 

trong nằm trong 5 loại này. Hại người để lợi mình, là loại không 

may mắn tự thân; không hiếu kính người già chỉ biết chăm sóc 
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con cái, là điều không may mắn trong gia đình; loại bỏ người 

hiền năng mà bổ nhiệm những kẻ bất tài, là điều không may 

mắn của đất nước; trưởng bối không muốn dạy, hậu bối lại 

không chịu học, là điều không may mắn của xã hội. Cho nên 

những điều không may mắn có năm loại, mở rộng nhà về hướng 

đông lại không không nằm trong năm loại đó. 

 

TỬ HẠ VẤN 

Tử Hạ hỏi Khổng Tử: “trong “Lễ Ký” có nói: Chu công 

phò tá Thành vương, dạy cho đế vương lễ pháp của trưởng tử 

chư hầu, có chuyện này sao?” Khổng Tử đáp: “Trước lúc Thành 

vương kế thừa ngôi vương, tuổi hãy còn nhỏ, không thể lâm 

triều trông coi việc triều chính, Chu công thay Thành vương xử 

lý việc triều chính, lấy lễ pháp của trưởng tử chư hầu để dạy 

dỗ con trai của mình là Bá Cầm, muốn để Thành vương biết đạo 

nghĩa quân thần phụ tử, từ đó mà hoàn thiện Thành vương. Biết 

thế nào là làm con tốt, thì mới có thể làm người cha tốt; biết thế 

nào làm hạ thần tốt, thì mới có thể làm một ông vua tốt; biết thế 

nào là cung phụng người, mới có thể biết dùng người. Cho nên 

lấy lễ pháp của thế tử dạy Bá Cầm, để Bá Cầm và Thành 

Vương sống cùng với nhau, từ đó khiến Thành vương hiểu 

được đạo nghĩa của quân thần trưởng ấu. 

 

(HẾT TẬP 5) 


